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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUYÊN QUANG 

 

Số: 01/2025/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của 

cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này 

có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 02/7/2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ 

công tác; phạm vi, cách thức, quy trình giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là UBND tỉnh). 

2. Các Thành viên UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, 

UBND cấp xã (sau đây gọi tắt là các sở, ngành, địa phương) và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có quan hệ công tác với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chịu sự điều chỉnh 

của Quy chế này. 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của UBND tỉnh 

1. Mọi hoạt động của UBND tỉnh phải tuân thủ quy định của Hiến pháp và 

pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; sự 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, 

giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2. UBND tỉnh làm việc theo chế độ kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm của 

tập thể UBND tỉnh với quyền hạn, trách nhiệm cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh và cá 

nhân từng Thành viên UBND tỉnh. UBND tỉnh quyết định theo nguyên tắc đa số đối 

với các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.  
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3. Giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền được phân công, đảm bảo 

trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch và Quy chế làm 

việc của UBND tỉnh. 

4. Thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo quy định của 

pháp luật, cá thể hóa trách nhiệm gắn với tăng cường giám sát, kiểm tra và kiểm soát 

quyền lực, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, quản lý thống nhất, phù hợp với thẩm 

quyền của UBND tỉnh. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu sở, 

ngành, địa phương. 

5. Trong phân công giải quyết công việc, mỗi việc chỉ giao cho một cơ quan 

chủ trì, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính; cấp trên không làm thay công 

việc của cấp dưới, tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại, trường 

hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Thủ trưởng cơ quan, cá nhân được 

giao phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả giải quyết công việc 

được phân công. 

6. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt, liên tục 

trong mọi hoạt động của UBND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ 

Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chịu sự giám sát, kiểm tra của 

Nhân dân; đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, công 

chức trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước. 

7. Tăng cường giải quyết công việc bằng hình thức trực tuyến, bố trí cán bộ 

làm việc hai nơi, làm việc theo hình thức trực lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo, cán bộ 

sở, ngành luân phiên định kỳ 06 tháng tại cơ sở Hà Giang (cũ), bảo đảm chất lượng, 

hiệu quả, tiến độ, thời hạn giải quyết và đúng các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước 

theo quy định. Trường hợp thay đổi về thời gian làm việc luân phiên do Chủ tịch 

UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành quyết định. 
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Chương II 

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC  

VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

Mục 1 

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

 

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của UBND 

tỉnh 

1. UBND tỉnh giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc 

thẩm quyền của UBND tỉnh. 

2. Cách thức giải quyết công việc của UBND tỉnh: 

a) Thảo luận và quyết định tại phiên họp UBND tỉnh; 

b) Quyết định bằng phiếu ghi ý kiến các thành viên UBND tỉnh 

Thời hạn gửi ý kiến trả lời theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu quá thời 

hạn yêu cầu mà các thành viên UBND tỉnh không có ý kiến thì coi như đồng ý và 

chịu trách nhiệm với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung đã được lấy ý 

kiến. 

3. Quyết định của UBND tỉnh phải được quá nửa tổng số thành viên UBND 

tỉnh biểu quyết tán thành. Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo 

ý kiến mà Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu quyết. 

Nếu nội dung được lấy ý kiến có dưới 50% tổng số thành viên UBND tỉnh tán 

thành thì Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc đưa 

vấn đề ra phiên họp UBND tỉnh gần nhất để thảo luận thêm. 

4. UBND tỉnh phân công Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

theo lĩnh vực phụ trách thay mặt UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề đột 

xuất, cấp bách cần phải xử lý gấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, ký ban hành 

các báo cáo, văn bản do thời gian gấp để báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các Đoàn 

kiểm tra, thanh tra hoặc những vấn đề đã được UBND tỉnh thống nhất về nguyên tắc, 
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chủ trương, trừ những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo hoặc giao cho Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh báo cáo tại phiên 

họp UBND tỉnh gần nhất về những vấn đề đã quyết định. 

Công việc có tính chất cấp bách như: Tình huống khẩn cấp về thiên tai theo 

quy định của Luật Phòng, chống thiên tai; thảm họa lớn đe dọa hoặc gây thiệt hại 

nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khoẻ, tài sản của 

Nhân dân, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; giải quyết các công 

việc do thời gian gấp theo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy, các Đoàn kiểm tra, 

thanh tra; các công việc khác mà pháp luật quy định là cấp bách, khẩn cấp. 

5. UBND tỉnh có thể phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã, Chủ tịch UBND 

cấp xã, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trực thuộc UBND tỉnh thực hiện thực hiện 

một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; việc phân cấp, ủy 

quyền phải bảo đảm đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

và các quy định pháp luật liên quan. 

Điều 4. Những vấn đề UBND tỉnh thảo luận và quyết định 

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm; kế hoạch đầu tư 

công; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương; điều 

chỉnh dự toán ngân sách địa phương; quyết toán ngân sách nhà nước để báo cáo cấp 

có thẩm quyền theo quy định; quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và 

các nội dung khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

3. Chiến lược, cơ chế, chính sách, các loại quy hoạch, kế hoạch tài chính 05 

năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của tỉnh để báo cáo cấp có 

thẩm quyền theo quy định; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do HĐND tỉnh 

giao. 
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4. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, hằng quý, 06 tháng, cả năm 

hoặc những vấn đề quan trọng, đột xuất và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều 

hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

5. Cơ cấu tổ chức của UBND tỉnh; việc thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn 

và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị 

hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính các cấp để báo cáo cấp 

có thẩm quyền theo quy định; biên chế công chức trong cơ quan hành chính của 

HĐND, UBND, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương theo quy định pháp luật. 

6. Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh. 

7. Chương trình công tác của UBND tỉnh hằng năm; kiểm điểm công tác chỉ 

đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và việc thực hiện Quy chế làm 

việc của UBND tỉnh. 

8. Những vấn đề mà pháp luật quy định UBND tỉnh phải thảo luận và quyết 

định. 

9. Những vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc ít nhất một 

phần ba tổng số thành viên của UBND tỉnh. 

10. Đối với những vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ 

chức thảo luận, biểu quyết tại phiên họp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

việc biểu quyết của thành viên UBND tỉnh bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Quy chế này. 

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp, pháp luật; lãnh 

đạo công tác của UBND tỉnh, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Thành 

viên UBND tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của Thủ trưởng các cơ quan 

thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc 
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quan trọng, có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền 

hạn của UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh không xử lý những công việc đã phân công, ủy quyền cho 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND cấp xã; trừ trường hợp theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này. 

2. Cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh: 

a) Chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh; chỉ đạo xây dựng chính sách, nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định; 

b) Triệu tập, chủ trì và quyết định các vấn đề đưa ra thảo luận tại phiên họp 

UBND tỉnh, cuộc họp của tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh; 

c) Trực tiếp hoặc phân công, ủy quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thành viên 

UBND tỉnh thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp, làm việc với Thủ trưởng cơ 

quan thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, địa phương có liên quan để xem xét trước khi 

quyết định; 

d) Trực tiếp giải quyết công việc hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết công việc trên cơ sở hồ sơ trình của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân liên quan và được tổng hợp trong Phiếu trình giải quyết công 

việc của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định tại Chương III Quy chế này; 

đ) Trong trường hợp xét thấy thật sự cần thiết do tính chất cấp bách của công 

việc, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc đã phân công ủy 

quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh hoặc 

công việc thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND cấp xã. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến người được phân 

công ủy quyền hoặc người có thẩm quyền phụ trách công việc về nội dung chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và thông 

báo cho họ biết về quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; 
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e) Quyết định hoặc cùng tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định các 

vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các ngành, địa phương trước khi trình UBND 

tỉnh, cơ quan có thẩm quyền; 

g) Giao Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh chủ trì họp, làm việc với 

lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND tỉnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử 

lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan thuộc UBND tỉnh, cơ quan 

khác trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; 

h) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; ban hành các văn 

bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; thay mặt 

UBND tỉnh ký các văn bản của UBND tỉnh (gồm văn bản quy phạm pháp luật và văn 

bản hành chính); ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký thay Chủ tịch UBND 

tỉnh các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong phạm vi lĩnh vực, công 

việc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công; 

i) Ủy quyền cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký thừa lệnh Chủ tịch UBND 

tỉnh các văn bản hành chính có tính chất chỉ đạo, điều hành để thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; 

k) Thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành để giúp Chủ tịch UBND tỉnh 

nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp, quan trọng liên quan 

đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều địa phương; 

l) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan thuộc 

UBND tỉnh trực tiếp thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch 

UBND tỉnh; 

Căn cứ tình hình thực tiễn, phân cấp, ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn của 

Chủ tịch UBND tỉnh cho UBND, Chủ tịch UBND cấp xã nhằm tăng cường hiệu 

năng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; 

m) Khi vắng mặt và trong trường hợp xét thấy cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh 

ủy quyền cho một Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo 
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công tác của UBND tỉnh và giải quyết công việc do Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách 

theo quy định; 

n) Khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ 

đạo giải quyết công việc hoặc phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác giải 

quyết công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt; 

o) Đi công tác; kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, pháp 

luật tại địa phương, cơ sở; giải trình, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND; trả lời kiến 

nghị của cử tri; họp báo; tiếp công dân và các cách thức khác. 

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ của 

Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực công tác và phạm vi quyền hạn được Chủ tịch 

UBND tỉnh phân công. 

Trong phạm vi lĩnh vực công việc được giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được sử 

dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh, nhân danh Chủ tịch UBND tỉnh khi giải 

quyết các công việc và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước 

pháp luật về các quyết định thuộc lĩnh vực, địa bàn, phạm vi quyền hạn được phân 

công. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động giải quyết công việc được phân công; nếu 

có phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh; trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Chủ tịch UBND tỉnh đó để 

giải quyết. Trường hợp giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn có ý kiến khác nhau 

thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định. 

2. Cách thức giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 
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a) Trực tiếp giải quyết công việc trên cơ sở hồ sơ trình của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan và được tổng hợp trong Phiếu trình giải quyết công việc của 

Văn phòng UBND tỉnh theo quy định tại Chương III Quy chế này; 

b) Chủ trì giải quyết những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, giải 

quyết những kiến nghị của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, cơ quan, địa phương thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong phạm vi được phân công; 

c) Chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND tỉnh, cơ quan, 

địa phương liên quan để xem xét trước khi quyết định; 

d) Chỉ đạo, theo dõi và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ 

tịch UBND tỉnh; ký thay Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong phạm vi các lĩnh vực, công việc được Chủ 

tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền; 

đ) Thực hiện cách thức giải quyết công việc như quy định tại điểm o khoản 2 

Điều 5 Quy chế này. 

3. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh chỉ định 

trong số các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; được thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh điều hành 

công việc của UBND tỉnh, trực tiếp xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh theo quy định khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt. 

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Ủy 

viên UBND tỉnh 

1. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; có 

trách nhiệm chủ động, tích cực tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể 

UBND tỉnh; cùng tập thể UBND tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm đối với các vấn 

đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh theo quy định; chịu trách nhiệm về 

tính pháp lý, chất lượng nội dung văn bản trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; rà 

soát, xem xét kỹ và trình các đề án, dự án, dự thảo, báo cáo của UBND tỉnh trước cơ 

quan có thẩm quyền và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phân công ủy quyền. 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 01+02/Ngày 11 - 7 - 2025 

 

 

13 

2. Thực hiện nghiêm túc các Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, 

không được phát ngôn và làm trái với các Quyết định UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh. Trường hợp có ý kiến khác với các Quyết định đó thì vẫn phải chấp hành nhưng 

được trình bày ý kiến với tập thể UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề đó và 

được bảo lưu ý kiến. Nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ kiểm điểm làm rõ 

trách nhiệm trước tập thể UBND tỉnh. 

3. Cách thức giải quyết công việc của Ủy viên UBND tỉnh: 

a) Chủ động, tích cực, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, các chủ trương, cơ 

chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để sửa đổi, bổ sung, ban hành 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 

b) Chủ động tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh và làm việc với các Ủy viên UBND tỉnh khác về các công việc thuộc 

thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các công việc khác có liên quan 

hoặc thấy cần thiết; 

c) Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật, 

việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch và các quyết định của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về ngành, lĩnh vực được phân công hoặc phân cấp, 

ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 

d) Tham dự đầy đủ, chuẩn bị kỹ, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến, trách 

nhiệm của mình trong các phiên họp của UBND tỉnh, cuộc họp tập thể Lãnh đạo 

UBND tỉnh khi được mời dự; thảo luận, biểu quyết tại phiên họp UBND tỉnh; trả lời 

đúng thời hạn, đầy đủ và nêu rõ ý kiến trong phiếu ghi ý kiến Ủy viên UBND tỉnh; 

đ) Chủ trì họp với các cơ quan thuộc UBND tỉnh, cơ quan, địa phương, tổ 

chức, cá nhân có liên quan để giải quyết công việc được phân công theo thẩm quyền 

hoặc thảo luận, thống nhất những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan 

trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

e) Thực hiện cách thức giải quyết công việc khác theo quy định pháp luật. 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 01+02/Ngày 11 - 7 - 2025 

 

 

14 

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh đề cao trách 

nhiệm cá nhân, chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 

định của pháp luật và các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh giao, phân công, ủy quyền; trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về 

công tác xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và phát 

triển cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật đối với các 

vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ, bao gồm 

cả công việc đã phân công hoặc ủy quyền cho cấp phó. 

2. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ 

luật phát ngôn, chấp hành nghiêm các quyết định, chỉ đạo của cấp trên. Trường hợp 

có ý kiến khác với các quyết định đó thì vẫn phải chấp hành nhưng được trình bày ý 

kiến với tập thể UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề đó và được bảo lưu ý 

kiến. Nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 

trước tập thể UBND tỉnh. 

3. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện văn bản của cấp trên; chủ 

động nghiên cứu, giải quyết đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân liên 

quan đến phạm vi quản lý nhà nước của ngành, cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng theo 

quy định, đúng thẩm quyền, không được tham mưu đề xuất trái với quy định của 

pháp luật; không để chậm trễ hoặc không xử lý giải quyết, không chờ UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao việc, đôn đốc mới triển khai thực hiện. 

4. Khi báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh về một công việc cụ thể, phải nghiên cứu kỹ, phân tích trên cơ sở các căn 

cứ pháp lý, thực tiễn để có quan điểm, đề xuất phương án giải quyết hiệu quả nhất. 
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Tham mưu, đề xuất bãi bỏ những văn bản, quyết định trái quy định, không đúng thẩm 

quyền. 

5. Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khi giải 

quyết công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và phải có quan điểm chính 

kiến rõ ràng khi được các cơ quan, đơn vị, địa phương hỏi, tham gia ý kiến. 

6. Cách thức giải quyết công việc của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND tỉnh: 

a) Trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc phạm vi quản lý của 

ngành; phân công cấp phó theo dõi, chỉ đạo, giải quyết một số công việc thuộc thẩm 

quyền của ngành. Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, ủy quyền cho cấp phó lãnh đạo 

công tác, giải quyết công việc của cơ quan; 

b) Quyết định các công việc theo thẩm quyền và không trình UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh những công việc thuộc thẩm quyền của 

ngành. Không chuyển nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình sang cơ quan khác, 

không giải quyết công việc được xác định thuộc thẩm quyền của cơ quan khác, trừ 

trường hợp theo chỉ đạo, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; 

c) Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng nội 

dung phức tạp, có tính liên ngành, đã phối hợp xử lý nhưng vẫn không thống nhất 

được thì Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh trình 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; 

d) Tham gia ý kiến tại các cuộc họp, làm việc hoặc trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng 

thời hạn bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, 

lĩnh vực quản lý theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan 

thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Trường hợp cử cấp phó dự thay các cuộc họp, làm việc của UBND tỉnh phải được 

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đồng ý; cấp phó dự thay cấp trưởng 

có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tại điểm d khoản 3 Điều 7 điểm d khoản 6 

Điều 8 Quy chế này; 
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đ) Ban hành các văn bản hành chính theo thẩm quyền để thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được phân công; 

e) Thực hiện cách thức giải quyết công việc khác theo quy định pháp luật. 

 

Mục 2 

QUAN HỆ CÔNG TÁC 
 

Điều 9. Quan hệ phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. UBND tỉnh giữ mối liên hệ thường xuyên với Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, các cơ quan có liên quan của Trung ương, các cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân 

dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. 

2. UBND tỉnh giữ mối liên hệ thường xuyên với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

giải quyết hoặc chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của 

công dân mà Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã chuyển đến; khi có yêu 

cầu, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn cùng tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, khảo sát tình hình thực tế ở địa 

phương của Đại biểu Quốc hội để tiếp thu, xử lý những vấn đề liên quan. 

3. UBND tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy UBND tỉnh trong việc 

thực hiện các quy định của Đảng và của Tỉnh ủy, pháp luật của Nhà nước; việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

4. UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy để triển 

khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu có gắn với công tác quản lý Nhà nước. 

5. UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong việc dự 

kiến lịch làm việc phù hợp, chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh; 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền các kiến 

nghị của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; trả lời chất vấn của đại biểu HĐND 

tỉnh. 
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6. UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của Nhân dân, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững 

mạnh, tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh có trách nhiệm giải quyết và trả lời 

các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội cấp tỉnh. 

7. UBND tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 

trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp 

luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuyên truyền giáo dục pháp luật; thực 

hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước. 

Điều 10. Quan hệ phối hợp công tác giữa Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; giữa Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương 

1. Quan hệ giữa Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND 

tỉnh là quan hệ phối hợp và công tác dưới sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất 

của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh khi giải 

quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan khác, nhất thiết phải lấy ý kiến của Thủ trưởng cơ quan đó. Thủ trưởng 

cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời và phải chịu trách nhiệm về các ý kiến 

đó. Việc lấy ý kiến có thể thông qua hình thức tổ chức họp hoặc bằng văn bản. Khi 

nhận được văn bản đề nghị của cơ quan chủ trì với đầy đủ tài liệu cần thiết, Thủ 

trưởng cơ quan phải có ý kiến bằng văn bản và phải chịu trách nhiệm về các nội dung 

thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan mình. Thời hạn tham gia ý kiến 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
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3. Thủ trưởng cơ quan được phân công làm nhiệm vụ chủ trì thẩm định, thẩm 

tra các đề án, dự án, văn bản phải chịu trách nhiệm thực hiện công việc được giao 

theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn quy định. 

4. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền và khả năng giải quyết của mình, 

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh phải chủ động làm việc 

với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

5. Quan hệ với các Bộ, ngành Trung ương 

a) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm 

thường xuyên liên hệ, tranh thủ sự giúp đỡ tối đa, kịp thời kiến nghị, đề xuất khó 

khăn, vướng mắc của địa phương với cơ quan Trung ương; 

b) Tham mưu, tổ chức, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để 

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với 

lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương theo yêu cầu công việc; 

c) Tham mưu, tổ chức, chuẩn bị tài liệu, đảm bảo điều kiện phục vụ các đoàn 

công tác của các bộ, ngành Trung ương trong quá trình các đoàn đến công tác tại địa 

phương. 

Điều 11. Quan hệ công tác giữa Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND tỉnh với Chủ tịch UBND cấp xã 

1. Chủ tịch UBND cấp xã có quyền đề nghị làm việc với Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản 

lý chuyên ngành. 

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh có trách 

nhiệm giải quyết các đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã theo thẩm quyền và phải trả 

lời bằng văn bản trong thời hạn theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh phải 

thường xuyên phối hợp với Chủ tịch UBND cấp xã hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, 
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đôn đốc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã trong việc thực hiện pháp luật và 

các quy định của ngành. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC 

 

Điều 12. Các loại công việc trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Các đề án, báo cáo, văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản, đề xuất khác. 

3. Các công việc do Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

trực tiếp hoặc do Văn phòng UBND tỉnh đề xuất. 

Điều 13. Hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phải đúng thẩm quyền giải 

quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: 

a) Phiếu trình giải quyết công việc (theo mẫu thống nhất) của Văn phòng 

UBND tỉnh; 

b) Tờ trình của cơ quan soạn thảo, thuyết minh rõ nội dung trình, căn cứ về 

thẩm quyền, cơ sở pháp lý, thực tiễn, ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan và đề xuất, kiến nghị rõ phương án, biện pháp giải quyết, tính thống nhất hợp 

pháp của các đề xuất, kiến nghị, các ý kiến khác nhau; phải được người đủ thẩm 

quyền ký, đóng dấu đúng quy định và bảo đảm đầy đủ, chất lượng, kịp thời theo đúng 

trình trình, quy định của pháp luật; 

c) Văn bản của cơ quan thẩm định theo quy định của pháp luật (nếu có); 

d) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan có liên 

quan, kể cả ý kiến thẩm định; 

đ) Dự thảo văn bản của các cấp có thẩm quyền; 

e) Các tài liệu cần thiết khác có liên quan; 

g) Đối với dự thảo văn bàn quy phạm pháp luật thì hồ sơ trình thực hiện theo 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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2. Hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của các cơ quan trong hệ 

thống hành chính nhà nước được gửi bằng văn bản điện tử có ký số trên hệ thống 

quản lý văn bản của UBND tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, trừ trường hợp 

có yêu cầu khác; riêng văn bản mật thì gửi văn bản giấy. 

Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ 

chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy. 

3. Hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phải được gửi đồng thời đến 

Văn phòng UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý, lập danh mục theo 

dõi quá trình xử lý và được lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đối với hồ sơ trình phiên họp 

UBND tỉnh gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 21 hằng tháng; những hồ sơ gửi 

muộn không đúng thời gian quy định, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chuyển 

sang phiên họp kế tiếp, trừ trường hợp hồ sơ đó có tính chất cấp bách, đột xuất và 

được sự đồng ý của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì được đưa vào nội 

dung trình. 

4. Hồ sơ, văn bản trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước gửi theo quy định về công tác văn thư. 

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong giải quyết công 

việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, 

tiến độ trình các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh do cơ quan mình trình. 

2. Thủ trưởng cơ quan phối hợp, cơ quan thẩm định có trách nhiệm cử người 

đủ thẩm quyền, đủ năng lực tham gia trong quá trình soạn thảo văn bản theo đề nghị 

của cơ quan chủ trì soạn thảo; thực hiện công việc được giao, bảo đảm chất lượng, 

đúng thời hạn quy định. 

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, thông báo bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ trình trong trường hợp hồ sơ trình không đầy đủ theo quy định 

hoặc trả lại hồ sơ trình không đủ điều kiện; nghiên cứu, lập Phiếu trình giải quyết 
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công việc để xử lý hồ sơ trình theo quy trình và thời hạn quy định tại Quy chế này. 

Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra về trình tự, thủ tục, thể thức, kỹ thuật trình bày và 

tham mưu tổng hợp về nội dung; chịu trách nhiệm về nội dung kiểm tra. 

4. Cơ quan, địa phương có trách nhiệm phối hợp trong quá trình xử lý hồ sơ 

trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của Quy chế này và theo yêu 

cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 15. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trình 

1. Tất cả các hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phải 

được đưa vào hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng UBND tỉnh. Việc phát, 

chuyển hồ sơ phải có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trước khi chuyển 

đến địa chỉ xử lý theo thẩm quyền. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức lập danh mục văn 

bản, hồ sơ theo vấn đề, nội dung cơ quan trình, cán bộ xử lý, để theo dõi, đôn đốc quá 

trình xử lý (trừ những công việc, nội dung cần thiết, đột xuất do Chủ tịch UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ). 

2. Văn phòng UBND tỉnh chỉ xử lý hồ sơ trình khi có đầy đủ thủ tục và thuộc 

phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

3. Khi nhận được hồ sơ của các cơ quan trình UBND tỉnh, Chủ tịch Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ: 

a) Về trình tự, thủ tục: Nếu hồ sơ trình không đúng trình tự, thủ tục theo quy 

định, trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình, Văn phòng UBND 

tỉnh trả lại hồ sơ và yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trình bổ sung đủ hồ sơ theo quy 

định; 

b) Về thể thức, kỹ thuật trình bày: Nếu thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn 

bản không phù hợp, chưa đúng quy định, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với cơ 

quan chủ trì dự thảo hoàn chỉnh lại; 

c) Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến tham gia độc lập về các căn cứ pháp lý, 

nội dung, tính thống nhất, hợp pháp của văn bản; đồng thời phối hợp với cơ quan 
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soạn thảo trong việc chỉnh sửa những nội dung không đúng, không phù hợp trong văn 

bản dự thảo trước khi trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với những vấn đề chưa 

thống nhất ý kiến với cơ quan soạn thảo, Văn phòng UBND tỉnh trao đổi thống nhất 

với cơ quan soạn thảo và đề nghị cơ quan soạn thảo trình lại. Trường hợp vẫn chưa 

thống nhất, Văn phòng UBND tỉnh được bảo lưu ý kiến và trình bày rõ trong Phiếu 

trình, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; 

d) Đối với nội dung trình mà còn ý kiến khác nhau, chưa đủ điều kiện để trình 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thì Chánh Văn phòng UBND chủ trì, tổ chức cuộc 

họp với các ngành để làm rõ, thống nhất giải quyết, trước khi báo cáo, xin ý kiến Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

4. Tùy theo nội dung, tính phức tạp của nội dung trình, trong thời hạn 07 ngày 

làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng UBND tỉnh phải hoàn thành 

công việc kiểm tra hồ sơ và lập Phiếu trình, kèm theo đầy đủ hồ sơ tài liệu, trình Chủ 

tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, trừ những công việc đã được 

pháp luật, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định thời gian cụ thể hoặc những 

nhiệm vụ cấp thiết, đột xuất do Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

5. Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về ý kiến của mình trong Phiếu trình và trong các 

văn bản khác do cá nhân tự soạn thảo và trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký 

ban hành. 

Điều 16. Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng UBND tỉnh trình, 

Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến vào Phiếu trình và 

chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Đối với các nội dung trình là các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 

những vấn đề phức tạp, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có thể yêu cầu cơ quan 

soạn thảo và cơ quan liên quan trình bày thêm trước khi quyết định. Văn phòng 
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UBND tỉnh có trách nhiệm thông báo cho Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chuẩn 

bị nội dung và tổ chức buổi làm việc. 

Quy trình xử lý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật khác có liên 

quan. 

3. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể UBND tỉnh, sau 

khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc: 

a) Trình UBND tỉnh nếu nội dung trình đạt yêu cầu; 

b) Trường hợp nội dung trình chưa đạt yêu cầu thì giao đơn vị chủ trì chuẩn bị 

lại. 

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo cho Thủ trưởng cơ 

quan chủ trì: 

a) Trường hợp phải soạn thảo lại văn bản, cơ quan chủ trì phải thực hiện để 

trình theo yêu cầu của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

b) Trường hợp dự thảo văn bản được UBND tỉnh, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh thông qua, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với cơ quan chủ trì hoàn 

chỉnh các nội dung cần thiết để trình Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh ký ban hành; 

c) Trường hợp không cần thiết phải ban hành văn bản của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh thì Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh cho cơ quan chủ trì soạn thảo biết. 
 

Chương IV 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Điều 17. Chương trình công tác 

1. Chương trình công tác là danh mục các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, nghị quyết, báo cáo và các đề án thuộc thẩm quyền 

quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh Chủ tịch 
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UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định; các hoạt động 

và các công việc dự kiến trình hoặc cần triển khai thực hiện trong năm dự kiến nhiệm 

vụ trong quý, tháng của UBND tỉnh, lịch công tác của Chủ tịch UBND tỉnh và các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Chương trình công tác bao gồm: 

a) Chương trình công tác năm của UBND tỉnh; 

b) Dự kiến nhiệm vụ trong quý, tháng của UBND tỉnh; 

c) Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Nội dung chương trình công tác: 

a) Chương trình công tác năm gồm nội dung các phiên họp thường kỳ của 

UBND tỉnh và danh mục các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 

những vấn đề cần trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm, gồm: 

- Những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định tập thể theo quy định 

của pháp luật; 

- Các vấn đề cần trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chấp hành Tỉnh 

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Các đề án, dự án, vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Chủ 

tịch UBND tỉnh liên quan đến chủ trương mới, cơ chế, chính sách, quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm, 

quy hoạch phát triển các vùng, các ngành, sản phẩm chủ yếu, quy hoạch chung xây 

dựng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế, 

khu chức năng quan trọng của của tỉnh; 

- Vấn đề quan trọng khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Thời hạn trình các nội dung trong Chương trình công tác năm được dự kiến 

đến từng tháng. 

b) Dự kiến nhiệm vụ công tác quý gồm: Danh mục báo cáo, chương trình, đề 

án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề cần trình UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh trong quý; 
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c) Dự kiến nhiệm vụ công tác tháng bao gồm: Danh mục các báo cáo, đề án dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật và các vấn đề cần trình UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh trong tháng; 

d) Lịch công tác tuần bao gồm: Các hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh được xác định theo từng ngày trong tuần. 

4. Căn cứ xây dựng Chương trình công tác: 

a) Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các Bộ, 

ngành Trung ương; 

b) Yêu cầu quy định chi tiết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của 

Trung ương; 

c) Đề xuất cụ thể bằng văn bản của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, địa phương 

được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận. 

Điều 18. Trình tự xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh 

1. Chương trình công tác năm: 

a) Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND 

cấp xã kiểm tra việc thực hiện các nội dung được giao trong chương trình công tác 

của UBND tỉnh năm đó và đề xuất với UBND tỉnh các định hướng, nhiệm vụ, giải 

pháp lớn thuộc lĩnh vực được giao và các đề án, vấn đề cần trình UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh năm sau. 

Các dự thảo văn bản đăng ký đưa vào chương trình công tác của UBND tỉnh 

phải nêu ra định hướng nội dung, phạm vi điều chỉnh, cơ quan chủ trì, cơ quan phối 

hợp, cơ quan thẩm định, cơ quan có thẩm quyền quyết định, dự kiến hình thức văn 

bản cần ban hành và thời hạn trình; 

b) Văn phòng UBND tỉnh xây dựng dự thảo chương trình công tác năm sau của 

UBND tỉnh, chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 gửi cho các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham gia ý kiến và trình xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh thông qua tại phiên họp thường 
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kỳ tháng 12 năm trước. Trong thời hạn theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh, các 

cơ quan liên quan phải có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày UBND tỉnh thông qua, Văn 

phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh chương trình công tác năm, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ký ban hành, gửi các thành viên UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan biết, 

thực hiện. 

2. Dự kiến nhiệm vụ công tác quý: 

a) Trong tháng cuối của mỗi quý, các cơ quan, đơn vị phải đánh giá tình hình 

thực hiện chương trình công tác quý đó, rà soát lại các vấn đề cần trình UBND, Chủ 

tịch UBND tỉnh vào quý tiếp theo đã ghi trong chương trình công tác năm và bổ sung 

các vấn đề mới phát sinh để xây dựng dự kiến nhiệm vụ công tác quý sau đưa vào 

báo cáo quý gửi Sở Tài chính tổng hợp trình phiên họp UBND tỉnh theo quy định; 

b) Căn cứ kết luận phiên họp UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo 

kết luận trong đó nêu rõ về dự kiến nhiệm vụ quý tiếp theo gửi đến các cơ quan đơn 

vị, cá nhân biết, tổ chức thực hiện. 

3. Chương trình công tác tháng: 

a) Hằng tháng, các cơ quan căn cứ vào tiến độ chuẩn bị các nội dung đã đăng 

ký trong chương trình năm, những vấn đề phát sinh mới để xây dựng dự kiến nhiệm 

vụ tháng sau gửi Sở Tài chính tổng hợp vào báo cáo trình phiên họp UBND tỉnh theo 

quy định; 

b) Căn cứ kết luận phiên họp UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo 

kết luận trong đó nêu rõ về dự kiến nhiệm vụ quý tiếp theo gửi đến các cơ quan đơn 

vị, cá nhân biết, tổ chức thực hiện. 

4. Lịch công tác tuần: 

a) Căn cứ Chương trình công tác và chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh dự thảo Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và 

thông báo cho các cơ quan liên quan biết chậm nhất vào thứ 6 của tuần trước; 
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b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi có đề nghị làm việc với Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc trong tuần phải đăng ký lịch làm 

việc, có văn bản đăng ký với Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào thứ 5 của tuần 

trước để đưa vào lịch. 

5. Việc điều chỉnh chương trình công tác của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND 

tỉnh quyết định. 

Điều 19. Trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh trong xây dựng, thực 

hiện và đánh giá kết quả chương trình công tác 

1. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung về việc xây dựng 

triển khai và kết quả thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh; đánh giá, đôn đốc các cơ quan thực hiện nghiêm túc chương trình công 

tác tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng. 

2. Kết quả thực hiện chương trình công tác là một tiêu chí đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, địa 

phương. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu 

trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện chương trình công tác đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao hằng năm, 

bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và phù hợp với yêu cầu chỉ đạo điều hành của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; có trách nhiệm báo cáo trước UBND tỉnh về tình 

hình thực hiện chương trình công tác và giải trình rõ lý do không hoàn thành đối với 

các đề án của đơn vị mình phụ trách (nếu có) tại các phiên họp UBND tỉnh hằng 

tháng và cuối năm. 

3. Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan quản lý chương trình công tác của UBND 

tỉnh, có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng, điều 

chỉnh và tổ chức thực hiện chương trình công tác, bảo đảm khả thi phù hợp với yêu 

cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND; rà soát, đánh giá tình hình 

thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và báo cáo kết quả tại phiên họp 

UBND tỉnh thường kỳ hằng tháng và cuối năm; thường xuyên phối hợp với Văn 
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phòng Tỉnh ủy bổ sung, điều chỉnh chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 20. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác 

1. Hằng tháng, quý, sáu tháng và năm, các đơn vị, địa phương rà soát, kiểm 

điểm việc thực hiện các nội dung trong chương trình, dự kiến nhiệm vụ công tác; 

thông báo với Văn phòng UBND tỉnh tiến độ, kết quả xử lý các nội dung do cơ quan 

mình chủ trì, các vấn đề còn tồn đọng, hướng xử lý tiếp theo; đồng thời điều chỉnh, 

bổ sung cho phù hợp nếu thấy cần thiết. 

2. Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc việc chuẩn bị các nội đung, định kỳ sáu tháng và năm, báo cáo UBND tỉnh 

kết quả việc thực hiện chương trình công tác, dự kiến nhiệm vụ công tác của UBND 

tỉnh; lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

Chương V 

PHIÊN HỌP UBND TỈNH VÀ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH, 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

 

Điều 21. Phiên họp UBND tỉnh 

1. UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ mỗi tháng một lần. UBND tỉnh họp 

chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc theo yêu cầu của ít nhất một phần 

ba tổng số thành viên của UBND tỉnh. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cụ thể ngày họp, chương trình, nội dung 

phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh. Trường hợp xét thấy cần thiết hoặc theo yêu 

cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số thành viên 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập phiên họp chuyên đề hoặc để giải quyết 

công việc đột xuất. Việc triệu tập, chuẩn bị, tổ chức họp và các nội dung khác liên 

quan đến phiên họp chuyên đề hoặc để giải quyết công việc đột xuất được thực hiện 
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đối với phiên họp thường kỳ. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh quyết 

định. 

3. Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh; khi Chủ tịch UBND tỉnh 

vắng mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay Chủ tịch UBND tỉnh chủ tọa 

phiên họp. 

4. Phiên họp UBND tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 

cơ sở Hà Giang (cũ) hoặc trực tiếp (nếu không cần thiết phải trực tuyến hoặc do công 

tác bảo vệ bí mật nhà nước, thiết bị đường truyền). Trong cuộc họp trực tuyến thì 

Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch làm việc tại trụ sở tỉnh Tuyên Quang (mới) 

chủ trì tại điểm cầu chính, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại cơ sở Hà 

Giang (cũ) chủ trì tại điểm cầu cơ sở Hà Giang (cũ). 

5. Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì việc thảo luận 

luân phiên theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh. 

6. Phiên họp UBND tỉnh được trực tuyến đến điểm cầu UBND cấp xã định kỳ 

hằng quý hoặc đột xuất theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 22. Chuẩn bị phiên họp UBND tỉnh 

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định nội dung chương trình, thành phần, khách 

mời, thời gian, địa điểm tổ chức phiên họp UBND tỉnh. Thời gian tổ chức họp 

thường kỳ sau ngày 25 hằng tháng, nếu trùng vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ thì sẽ được 

họp vào ngày làm việc kế tiếp. Chủ tịch UBND tỉnh có thể quyết định thay đổi thời 

gian, địa điểm họp khi cần thiết. 

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm: 

a) Đôn đốc các cơ quan có nội dung trình phiên họp gửi hồ sơ đến Văn phòng 

UBND tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Quy chế này; 

b) Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, thành phần tham dự họp, trình 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; chuẩn bị các điều kiện phục vụ phiên họp; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày bắt đầu phiên họp thường kỳ và 

chậm nhất 01 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết 
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công việc phát sinh đột xuất, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm gửi giấy mời, 

chương trình, các tài liệu họp (bản điện tử hoặc bản giấy nếu là tài liệu mật) cho các 

thành viên UBND tỉnh và các đại biểu được mời dự họp; 

d) Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm họp, Văn phòng UBND tỉnh thông 

báo cho thành viên UBND tỉnh và các đại biểu được mời họp ít nhất 01 ngày trước 

ngày phiên họp bắt đầu. 

Điều 23. Thành phần dự phiên họp UBND tỉnh 

1. Thành viên UBND tỉnh có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp 

UBND tỉnh, nếu vắng mặt phải báo cáo và phải được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý. 

Phiên họp UBND tỉnh chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành 

viên UBND tỉnh tham dự. 

2. UBND tỉnh có thể mời các đại biểu sau đây tham dự phiên họp: 

a) Mời đại diện Thường trực HĐND tỉnh tham dự các phiên họp; 

b) Mời Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

đại diện các Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã, các đại 

biểu khác tham dự phiên họp thảo luận những vấn đề có liên quan. 

3. Chủ tịch UBND cấp xã được mời dự phiên họp UBND tỉnh không được cử 

cấp phó đi thay, trường hợp đặc biệt không dự họp được phải báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh và chỉ được cử cấp phó dự họp thay khi được Chủ tịch UBND tỉnh đồng 

ý. 

4. Đại biểu không phải là thành viên UBND tỉnh được phát biểu ý kiến nhưng 

không có quyền biểu quyết. 

5. Các đại biểu được mời dự họp phải nghiên cứu tài liệu để tham gia ý kiến 

tại phiên họp; khi có văn bản đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham gia ý 

kiến vào tài liệu trình phiên họp thì có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng UBND 
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tỉnh 01 ngày trước khi diễn ra phiên họp, để tổng hợp ý kiến và báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh điều hành phiên họp. 

Điều 24. Trình tự phiên họp UBND tỉnh 

Phiên họp UBND tỉnh được tiến hành theo trình tự sau: 

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo số lượng thành viên UBND tỉnh có 

mặt, vắng mặt, những người dự họp thay và đại biểu tham dự; thông báo về nội dung 

và dự kiến chương trình phiên họp. 

2. Chủ tọa điều khiển phiên họp. 

3. UBND tỉnh thảo luận từng vấn đề theo trình tự: 

a) Thủ trưởng cơ quan chủ trì xây dựng văn bản trực tiếp trình bày tóm tắt nội 

dung và nêu rõ ý kiến của các ngành, đơn vị liên quan, những vấn đề đã thống nhất, 

những vấn đề chưa thống nhất và kiến nghị những vấn đề UBND tỉnh cần thảo luận; 

b) Các thành viên UBND tỉnh phát biểu ý kiến, nói rõ tán thành hay không tán 

thành từng nội dung trong các vấn đề cụ thể nêu trên. Các đại biểu mời dự họp được 

tham gia phát biểu ý kiến. Đối với đại biểu không phải là thành viên UBND tỉnh 

được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết; 

c) Thủ trưởng cơ quan chủ trì xây dựng văn bản phát biểu ý kiến tiếp thu, giải 

trình và trả lời làm rõ những câu hỏi của các đại biểu dự họp; 

d) Chủ tịch UBND tỉnh kết luận về nội dung thảo luận và thành viên UBND 

tỉnh biểu quyết từng vấn đề bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu. 

Nếu thấy nội dung thảo luận còn chưa đầy đủ, cần làm rõ hoặc bổ sung thêm, 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Thành viên UBND tỉnh chưa biểu quyết và yêu cầu 

cơ quan chủ trì xây dựng, hoàn thiện lại theo yêu cầu, sau đó trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh xem xét, quyết định; 

đ) Trình tự xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4. Chủ tọa phiên họp kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Điều 25. Công bố kết quả phiên họp UBND tỉnh 

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, sau khi phiên họp kết thúc, thư ký phiên 

họp có trách nhiệm hoàn chỉnh dự thảo thông báo kết luận, trình Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh xem xét, duyệt nội dung trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua, 

duyệt ban ban hành để triển khai thực hiện. 

2. Việc ban hành và công bố các văn bản đã được UBND tỉnh thông qua tại 

phiên họp thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Cuộc họp, làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để xử lý công việc 

1. Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp, làm việc với Thủ 

trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã, các Cơ quan tổ chức, 

cá nhân có liên quan để xem xét, chỉ đạo giải quyết công việc. 

2. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh: 

a) Dự kiến nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức họp trình Chủ 

tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; thông báo cho các cơ quan liên quan 

chuẩn bị nội dung trình bày tại cuộc họp; đôn đốc các sở, ngành đơn vị chuẩn bị đầy 

đủ tài liệu họp; 

b) Sau khi có ý kiến đồng ý của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gửi 

giấy mời cùng tài liệu họp đến các thành phần được mời; chuẩn bị địa điểm và các 

điều kiện phục vụ cuộc họp; ghi biên bản cuộc họp; sau cuộc họp ra thông báo kết 

luận cuộc họp; dự thảo thông báo kết luận phải được người chủ trì họp duyệt trước 

khi phát hành. 

3. Trách nhiệm của cơ quan được phân công chuẩn bị nội dung họp: 

a) Chuẩn bị kịp thời, đầy đủ tài liệu họp theo thông báo của Văn phòng UBND 

tỉnh; 

b) Chuẩn bị ý kiến giải trình về các vấn đề liên quan đến nội dung báo cáo;  

sau cuộc họp, chủ trì cùng với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh đề án; 
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c) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo thông báo kết luận của Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. 

4. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan: Dự họp đúng 

thành phần và phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan. Trường hợp lãnh đạo cơ 

quan không thể dự họp được thì phải báo cáo người chủ trì họp và cử người đủ thẩm 

quyền thay mặt lãnh đạo cơ quan dự họp, phát biểu ý kiến. 

5. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu chỉ đạo điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tổ chức các cuộc họp chuyên đề khác để xử lý công việc. 

Điều 27. Họp giao ban hằng tuần của tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh 

1. Cuộc họp tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh được tổ chức bằng hình thức trực 

tuyến đến điểm cầu cơ sở Hà Giang (cũ) theo chương trình công tác của Chủ tịch 

UBND tỉnh và khi cần thiết theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm những 

vấn đề, công việc do Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thấy cần 

trao đổi trong tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo giải 

quyết công việc. 

Trường hợp xét thấy không cần thiết phải trực tuyến hoặc do công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước, thiết bị đường truyền thì tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tiếp. 

2. Thành phần mời dự họp: 

a) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

b) Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên phụ trách lĩnh vực thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh; 

c) Chuyên viên được giao nhiệm vụ thư ký ghi biên bản; 

d) Các thành phần khác do Văn phòng UBND tỉnh mời sau khi được sự đồng ý 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Tại cuộc họp, Lãnh đạo hoặc chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh phụ trách 

lĩnh vực trình bày báo cáo tổng hợp, tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề. Chủ tịch 

UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành thảo luận, trao đổi ý kiến để 

xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, giải quyết từng vấn đề, công việc. 
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4. Thư ký cuộc họp có trách nhiệm dự thảo thông báo kết luận cuộc họp của 

Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp theo quy định 

tại khoản 1 Điều 25 Quy chế này. 

5. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các công việc quy định tại khoản 2 Điều 

26 Quy chế này. 

Chương VI 

THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND TỈNH, 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO 

 

Điều 28. Phạm vi, đối tượng và nguyên tắc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

1. Phạm vi, đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra gồm: 

a) Việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật; 

b) Việc thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, 

ngành tỉnh, địa phương tại các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, 

điều hành (sau đây gọi chung là nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao). 

2. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, địa phương và các tổ 

chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành các 

văn bản quy phạm pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao. 

3. Nguyên tắc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra: 

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra là công việc được tiến hành thường xuyên và 

theo kế hoạch, đồng thời phải có sự phối hợp để tránh chồng chéo, trùng lắp; 

b) Thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định của 

pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, chính xác và không gây cản 

trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức được kiểm tra; 

c) Bảo đảm hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đem lại tác động 

tích cực trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và của các cơ 

quan quản lý nhà nước; 
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d) Gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, 

hồ sơ công việc và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thực 

hiện liên thông từ Văn phòng UBND tỉnh đến các sở, ngành tỉnh, địa phương. 

Điều 29. Thầm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

1. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra toàn diện việc thi hành các văn 

bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh và việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao. 

2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm 

pháp luật và công việc nêu tại khoản 1 Điều này theo phạm vi, lĩnh vực công tác 

được Chủ tịch UBND tỉnh phân công; các thành viên UBND tỉnh khác kiểm tra việc 

thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo phân công 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở ngành, 

địa phương và hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở ngành, địa 

phương tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ. 

4. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của 

Trung ương, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các sở, ngành, 

địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

5. Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã có 

trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp 

luật và việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao sở, ngành, 

địa phương. 

Điều 30. Nội dung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
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1. Việc tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật; việc tổ chức, triển 

khai và tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao. 

2. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thi hành các văn bản 

quy phạm pháp luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao của các sở, ngành tỉnh, địa phương theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh 

và các quy định có liên quan. 

3. Xác định rõ trách nhiệm của sở, ngành tỉnh, địa phương và người có thẩm 

quyền trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ do 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

Điều 31. Hình thức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

1. Qua phần mềm giao việc liên thông từ Văn phòng UBND tỉnh đến các sở, 

ngành tỉnh, địa phương. 

2. Qua báo cáo định kỳ hoặc đột xuất. 

3. Qua làm việc trực tiếp theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất theo yêu cầu 

quản lý nhà nước. 

4. Qua việc thành lập đoàn kiểm tra. 

5. Qua các hình thức khác. 

Điều 32. Kết quả kiểm tra 

1. Khi kết thúc kiểm tra, cơ quan, người chủ trì phải báo cáo kết quả kiểm tra. 

2. Nội dung báo cáo kết quả kiểm tra gồm: 

a) Đánh giá việc triển khai, tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật 

và thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đánh giá kết quả 

đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong quá trình thực hiện; 

b) Kết luận xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền để khắc phục những sai 

phạm, hạn chế hoặc kiến nghị điều chỉnh nhiệm vụ, sửa đổi, bổ sung các quy định 

liên quan nếu cần thiết. 
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Chương VII 

TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC 

 

Điều 33. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp khách trong nước và 

nước ngoài 

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao, gặp mặt các đoàn đại biểu, 

khách đến thăm, làm việc tại địa phương khi: 

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp mời hoặc theo kế hoạch; 

b) Tiếp khách theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, 

Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã; 

c) Tiếp theo đề nghị của khách. 

2. Thủ trưởng cơ quan có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tiếp khách trong nước phải báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, nói rõ nội dung, hình thức cuộc tiếp, thành phần, số lượng khách, thời gian và 

địa điểm tiếp. Trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tiếp khách nước ngoài phải gửi văn bản đề nghị trước ngày dự kiến tiếp ít nhất 

02 ngày về Sở Ngoại vụ thẩm định và trình UBND tỉnh, trong văn bản phải nêu rõ số 

lượng khách, thời gian, địa điểm tiếp, hình thức tiếp, tiểu sử tóm tắt các thành viên 

trong đoàn, chương trình hoạt động của khách tại địa phương và các vấn đề liên quan 

khác. Cơ quan có đề nghị tiếp khách phải phối hợp Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị 

nội dung và tổ chức buổi tiếp đạt kết quả tốt. 

3. Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ: 

a) Báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh về đề nghị tiếp khách của 

các cơ quan, đơn vị; thông báo kịp thời ý kiến của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh cho các cơ quan liên quan biết khi được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đồng ý; 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức cuộc tiếp. 

Trường hợp cần thiết, theo chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề 

nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị một số nội dung cụ thể của cuộc tiếp; 
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c) Mời các cơ quan thông tấn, báo chí khi cần thiết để đưa tin; 

c) Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức phục vụ và đảm bảo an toàn cho 

cuộc tiếp; tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết sau cuộc tiếp. 

Điều 34. Chế độ đi công tác 

1. Thành viên UBND tỉnh hằng tháng phải dành thời gian đi công tác cơ sở để 

kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; gặp gỡ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; nắm tình 

hình ở cơ sở để kịp thời chỉ đạo và đề xuất những giải pháp giúp địa phương, cơ sở 

khắc phục khó khăn. 

Tùy nội dung, mục đích chuyến đi công tác, thành viên UBND tỉnh quyết định 

hình thức đi công tác cho phù hợp, bảo đảm thiết thực và tiết kiệm, có thể báo trước 

hoặc không báo trước cho cơ sở. 

2. Ủy viên UBND tỉnh đi công tác, làm việc với các tỉnh khác và các Bộ, 

ngành Trung ương phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

phụ trách lĩnh vực. 

3. Trong thời gian HĐND tỉnh và UBND tỉnh họp, các thành viên UBND tỉnh 

không được bố trí hội nghị và đi công tác, trừ trường hợp đặc biệt được Chủ tịch 

UBND tỉnh đồng ý. 

4. Các Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã đi công tác theo sự chỉ đạo 

hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, khi về phải báo cáo kết quả làm việc với 

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực. 

5. Thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã đi công tác nước ngoài phải 

thực hiện theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền. 

6. Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch đi 

thăm và làm việc tại các đơn vị, cơ sở trong địa phương và đi công tác nước ngoài 

của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm hiệu quả, không chồng chéo; 

thông báo cho các đơn vị, cơ sở và cơ quan liên quan biết kết quả các cuộc thăm và 
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làm việc chính thức của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo dõi tình hình 

đi công tác của các thành viên UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong kỳ họp giữa 

năm và cuối năm. 

7. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch kiểm tra, thanh tra gửi Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến để điều tiết. 

 

Chương VIII 

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 
 

Điều 35. Chế độ báo cáo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy 

viên UBND tỉnh 

1. Định kỳ UBND tỉnh báo cáo công tác của UBND tỉnh với Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực 

HĐND tỉnh; báo cáo công tác đột xuất, báo báo chuyên đề theo yêu cầu của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, 

Thường trực HĐND tỉnh. 

a) Theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 

ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao một 

cơ quan chủ trì xây dựng báo cáo; 

b) Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp theo đề nghị của cơ quan 

chủ trì; 

c) Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với cơ quan chủ 

trì xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc ban hành 

báo cáo. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác, báo cáo giải trình, trả lời chất vấn 

trước HĐNĐ tỉnh hoặc ủy quyền cho một Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo trong 

trường hợp vắng mặt. 

a) Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết 

định việc ban hành; 
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b) Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp theo đề nghị của Văn phòng 

UBND tỉnh. 

3. Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân thông qua 

phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

a) Chủ tịch UBND tỉnh giao một cơ quan chủ trì xây dựng báo cáo, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh; 

b) Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp theo đề nghị của cơ quan 

chủ trì xây dựng báo cáo; 

c) Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với cơ quan chủ 

trì xây dựng hoàn chỉnh báo cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc ban hành 

báo cáo. 

4. Ủy viên UBND tỉnh thực hiện báo cáo công tác trước UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh; giải trình, trả lời chất vấn trước HĐND tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo 

trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý. 

Điều 36. Thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã trình UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh các loại báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 06 tháng, năm) tổng hợp về tình hình công tác, 

quản lý, điều hành, kết quả thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh và các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao của cơ quan, 

địa phương mình; tham gia đánh giá và đề xuất, kiến nghị đối với hoạt động chỉ đạo, 

điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian báo cáo thực hiện văn 

bản yêu cầu, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND 

tỉnh; 
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c) Dự thảo các báo cáo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trình Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường 

trực HĐND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng UBND tỉnh: 

a) Tổ chức việc cung cấp thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và 

giải quyết công việc thường xuyên của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm: 

Các vấn đề quan trọng do các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã trình Chủ 

tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thông tin nổi bật về kinh tế - xã hội an 

ninh, quốc phòng tại địa phương; 

b) Phối hợp trao đổi thông tin với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn  

ĐBQH và HĐND tỉnh; 

c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo và tổ chức khai thác thông tin khác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành 

của UBND tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

đ) Giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh biên soạn, tổng hợp các báo cáo định kỳ 

(quý, 6 tháng, năm, tổng kết nhiệm kỳ); báo cáo chuyên đề; báo cáo đột xuất được 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

đ) Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các 

vấn đề báo chí nêu để các cơ quan, địa phương liên quan, theo dõi kiểm tra và báo 

cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 37. Thông tin về hoạt động của chính quyền cho Nhân dân 

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm: 

a) Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng 

thông qua các báo cáo của UBND tỉnh trước HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, trả lời 

đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, của Đại 

biểu Quốc hội; trả lời phỏng vấn của cơ quan thông tin đại chúng; 

b) Tổ chức họp báo hoặc bằng hình thức phù hợp để thường xuyên thông tin 

cho các cơ quan thông tin đại chúng và Nhân dân về tình hình hoạt động của Ủy ban 
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nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và về các chế độ, chính sách mới 

ban hành, các văn bản của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm: 

a) Cung cấp thông tin cho báo chí và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp về 

hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các chính sách và quyết định quan 

trọng của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng của địa phương theo đúng quy định của pháp luật; 

b) Chuẩn bị nội dung và tài liệu cần thiết cho các cuộc họp báo định kỳ của 

Chủ tịch UBND tỉnh; 

c) Tổ chức công bố, phát hành rộng rãi các văn bản, các quy định, chính sách 

do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của 

công dân ở địa phương; 

d) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND cấp xã đẩy mạnh ứng dụng tin học, chuyển đổi số trong công tác thông tin; 

cập nhật thông tin vào Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để đưa tin, tuyên truyền, phổ 

biến tình hình mọi mặt của địa phương ra cả nước và quốc tế. 

3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã có nhiệm 

vụ: 

a) Cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng các thông tin chính xác, kịp 

thời về các sự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình theo quy chế phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; 

b) Thực hiện trả lời trên báo chí theo quy định của pháp luật; thường xuyên 

điểm báo, phát hiện và yêu cầu cơ quan báo chí cải chính những tin, bài đã đăng, 

phát có nội dung chưa đúng sự thật thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; 

c) Tăng cường quản lý công tác thông tin và có quy chế cung cấp thông tin của 

cơ quan, địa phương mình; không để lộ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà 

nước; 
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d) Thông báo công khai về tình hình thu, chi và sử dụng các quỹ có huy động 

đóng góp của Nhân dân (ngoài nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước) theo các hình thức 

thích hợp như: Đăng trên báo, phát tin trên hệ thống truyền hình và phát thanh địa 

phương. 

Điều 38. Truyền thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

1. Các văn bản sau đây phải được đăng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh của 

UBND tỉnh: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

đã ban hành; 

b) Các vàn bản của Nhà nước về chính sách, pháp luật mới, các dự thảo văn 

bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thuộc UBND tỉnh soạn thảo 

phải thực hiện việc lấy ý kiến góp ý công khai theo quy định; 

c) Các văn bản hành chính, các báo cáo, biểu mẫu và văn bản khác được 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ định. 

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm khai thác và phổ biến những thông 

tin trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật, các 

báo cáo và các thông tin liên quan khác để phục vụ có hiệu quả công tác điều hành 

của Chính phủ và lãnh đạo UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh 

phải thường xuyên theo dõi thông tin trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh để kịp thời nhận văn bản chỉ đạo điều hành và các thông tin do 

UBND tỉnh gửi để quán triệt và thực hiện. 

 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 39. Trách nhiệm thực hiện 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát Quy chế làm việc của cơ quan đơn vị, nếu 

có bất cập hoặc chưa phù hợp thì sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Quy chế làm việc 

của UBND tỉnh. 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 01+02/Ngày 11 - 7 - 2025 

 

 

44 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc kiểm 

tra việc thi hành Quy chế này ở các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất 

UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế làm việc của UBND tỉnh 

phù hợp với quy định của pháp luật./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 05/2025/QĐ-UBND  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Điều 21, Điều 50, Điều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 19 tháng 02 năm 2025; đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 132/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp xã về khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 
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Quyết định này quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang; 

Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi chung là phòng và tương 

đương), đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên 

Quang và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp 

Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, 

phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; 

viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; công nghiệp công 

nghệ số; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số, 

xã hội số và chuyển đổi số; hạ tầng thông tin truyền thông; quản lý và tổ chức thực 

hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở 

theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt 

động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và các 

văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, kế hoạch, đề án, 

dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn cấp 

tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở; 

c) Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở; dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (trừ trường hợp pháp luật chuyên 

ngành có quy định khác); 

d) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

theo phân cấp, phân quyền. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền 

ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, chương trình, đề án sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên 

truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về đăng ký, cấp, cấp lại, thu hồi, sửa 

đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ các loại giấy phép, giấy chứng nhận, 

giấy xác nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác thuộc phạm vi 

quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, phân quyền của cấp có 

thẩm quyền.  

5. Lập kế hoạch, dự toán và xây dựng đề xuất cơ cấu chi, tỷ lệ chi ngân sách 

nhà nước hằng năm dành cho ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý trên 

cơ sở tổng hợp kế hoạch, dự toán của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và 

các cơ quan liên quan. Theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra 

việc sử dụng ngân sách nhà nước của ngành, lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định.  

6. Về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
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a) Hướng dẫn thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy việc phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ 

thuật chủ lực của địa phương trên cơ sở ứng dụng, đổi mới và làm chủ công nghệ, 

phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ chiến lược và 

thương mại hoá công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

b) Quản lý hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ trong các 

lĩnh vực, ngành kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi địa phương; hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân cấp xã về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý; 

c) Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về công nghệ 

cao; tổ chức thực hiện việc chứng nhận các hoạt động công nghệ cao, chứng nhận 

doanh nghiệp công nghệ cao theo phân cấp, phân quyền; xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ 

tầng thông tin về công nghệ cao trong phạm vi thẩm quyền được giao; 

d) Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, 

nghiệm thu nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định; theo 

dõi, tổng hợp tình hình, kết quả việc chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách 

nhà nước. Khai thác, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ; công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi thẩm quyền; 

đ) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm 

thu các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà 

nước theo phân cấp; tổ chức đánh giá độc lập kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ, tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật; 

e) Hướng dẫn, quản lý việc đăng ký và kiểm tra hoạt động đối với các tổ chức 

khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật;  
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g) Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, 

hỗ trợ phát triển hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, ươm 

tạo công nghệ; 

h) Hỗ trợ tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc đánh giá công nghệ, đổi 

mới công nghệ, tìm kiếm công nghệ, chuyển giao, giải mã và làm chủ công nghệ, 

khai thác sáng chế; hướng dẫn, đánh giá trình độ, năng lực công nghệ và xây dựng 

định hướng phát triển công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ của địa phương theo quy 

định của pháp luật; 

i) Tiếp nhận hoặc hướng dẫn tiếp nhận kết quả nghiên cứu, tổ chức ứng dụng, 

đánh giá kết quả/hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi 

nhiệm vụ được đánh giá, nghiệm thu; 

k) Hướng dẫn, quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển 

giao công nghệ trên địa bàn; chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, chứng nhận 

chuyển giao công nghệ, khuyến khích chuyển giao theo phân cấp; tổ chức thực hiện 

việc xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường, thâm dụng tài nguyên; tổ chức việc giám định chất lượng và giá trị máy 

móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; thẩm định, 

có ý kiến về công nghệ của các dự án đầu tư theo phân cấp; thẩm định, có ý kiến về 

nội dung khoa học và công nghệ các quy hoạch, các chương trình, đề án nghiên cứu 

khoa học và công nghệ của địa phương thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật; 

l) Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất 

danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; tham 

gia ý kiến trong quá trình xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi 

mới sáng tạo cấp quốc gia khi được yêu cầu; phối hợp theo dõi, kiểm tra trong quá 

trình thực hiện và đề xuất việc tiếp nhận kết quả, tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện 
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nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp quốc gia phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương; 

m) Thành lập các Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số theo quy định và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

7. Về đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường công nghệ  

a) Quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ 

chức thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển đổi mới 

sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư cho đổi mới sáng tạo tại địa phương; 

b) Hướng dẫn và tổ chức triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo; hướng dẫn, 

triển khai áp dụng khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công 

nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, hoặc mô hình kinh doanh mới; phát 

triển thị trường khoa học và công nghệ, hệ thống đổi mới sáng tạo địa phương với 

doanh nghiệp là trung tâm; xây dựng các quy định của địa phương hỗ trợ đổi mới 

sáng tạo; 

c) Hướng dẫn việc thành lập, quản lý, phát triển hệ thống tổ chức đổi mới sáng 

tạo, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo của địa phương theo thẩm quyền; tổ chức việc 

xác định các trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo theo quy định của 

pháp luật; xây dựng, vận hành, phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo địa phương; 

d) Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phát triển thị trường công nghệ của 

địa phương; xúc tiến thị trường công nghệ quy mô địa phương; các tổ chức trung gian 

của thị trường công nghệ, các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công 

nghệ địa phương; 

đ) Hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển thị trường 

công nghệ; hỗ trợ tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu công 

nghệ, khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ; cho ý kiến về công nghệ đối 
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với các dự án đầu tư; đánh giá trình độ, năng lực công nghệ và xây dựng định hướng 

phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật; 

e) Chỉ đạo, tổ chức chợ công nghệ và thiết bị, hoạt động kết nối nguồn cung, 

nguồn cầu công nghệ; hoạt động giao dịch công nghệ, xúc tiến chuyển giao công 

nghệ; triển lãm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thu thập, tổng hợp, 

cung cấp thông tin, dữ liệu, đề xuất, thực hiện các giải pháp phục vụ xây dựng, nâng 

cao chỉ số đổi mới sáng tạo của địa phương.  

8. Về khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

a) Quản lý, hướng dẫn hoạt động ươm tạo công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực 

hiện cơ chế, chính sách về xác định, công nhận, ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát 

triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ 

sở kỹ thuật, khu làm việc chung, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo, tư vấn viên khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nhà 

đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo và các chủ thể khác của hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo theo thẩm quyền; 

b) Hướng dẫn việc thành lập và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo thẩm quyền; theo dõi, kiểm 

tra, tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan 

thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công 

nghệ theo quy định của pháp luật; 

c) Quản lý, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của địa phương; thúc 

đẩy việc huy động nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ, 

ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại địa phương; 
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d) Quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai phát triển hệ thống các tổ chức hỗ 

trợ khởi nghiệp sáng tạo, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo và phát triển doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp 

sáng tạo; xây dựng, vận hành và phát triển mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, chuyên 

gia, cố vấn, nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; 

đ) Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ ươm tạo công 

nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ cơ 

sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tổ chức khoa học 

và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh được thành lập, tham gia thành lập, tham gia 

góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các sự kiện về ươm tạo công nghệ, ươm tạo 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo trong phạm vi thẩm 

quyền và theo quy định pháp luật. 

9. Về phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 

trong việc thực hiện quy hoạch các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và tổ 

chức thực hiện sau khi được ban hành; hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các 

tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, 

chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển tiềm lực, nâng cao năng lực tự chủ 

của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc phạm vi quản lý;  

b) Quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài 

công lập thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; tham mưu, có ý kiến về việc thành lập, 

thẩm định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập; hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt 

động của Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm 

quyền quản lý của tỉnh theo quy định; 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 01+02/Ngày 11 - 7 - 2025 

 

 

53 

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đối 

với nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý; 

d) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ 

chức thực hiện các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, trọng dụng cá 

nhân hoạt động khoa học và công nghệ; chính sách thu hút đối với nhà khoa học, 

chuyên gia giỏi, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài theo thẩm quyền và phân 

cấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch truyền thông về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh. 

10. Về sở hữu trí tuệ 

 a) Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, 

các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền được giao; thực 

hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp 

vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý, xây dựng, phát triển 

chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sử dụng địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của 

sản phẩm địa phương theo quy định pháp luật và theo phân cấp, phân quyền của cấp 

có thẩm quyền; 

b) Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công 

nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp theo quy định; 

c) Quản lý về hoạt động sáng kiến. Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ 

biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; 

tổ chức xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do nhà nước đầu tư kinh 

phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật; 
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d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối 

với các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp, phân quyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

11. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương; tham gia xây dựng, góp ý quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn 

nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn; 

tổ chức thực hiện việc khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương; cảnh 

báo về nguy cơ mất an toàn của sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng và các cơ 

quan hữu quan tại địa phương; 

c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 

hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá 

trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động 

sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi quản 

lý; tiếp nhận bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu trong 

lĩnh vực được phân công; tư vấn đăng ký mã số mã vạch theo phân công, phân cấp 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện quản lý nhà nước về truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo vào hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) trên địa bàn; phối hợp 

với Điểm TBT quốc gia trong xử lý thông tin hỏi đáp, rà soát các văn bản, dự thảo 
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biện pháp TBT của địa phương và tuyên truyền phổ biến về TBT cho doanh nghiệp 

để hỗ trợ xuất khẩu tại địa phương; 

e) Là đầu mối triển khai các nhiệm vụ, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc phạm vi thẩm quyền tại địa phương; tổ chức mạng 

lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; 

tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh 

vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định; 

g) Quản lý, tổ chức và thực hiện việc công bố sử dụng dấu định lượng trên 

nhãn của hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật; tiếp nhận chương trình đảm 

bảo đo lường của tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương, hướng dẫn xây dựng và áp 

dụng chương trình đảm bảo đo lường cho tổ chức doanh nghiệp tại địa phương; 

h) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với chuẩn đo 

lường, phương tiện đo, phép đo, lượng hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định của pháp luật; tổ 

chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm 

tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất 

lượng hàng hóa: Tổ chức thực hiện việc thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng các 

chuẩn đo lường của địa phương; 

i) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu 

cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn; 

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa lưu 

thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc 

ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

l) Tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng tiên tiến trong hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước tại địa phương theo quy định của pháp luật; 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 01+02/Ngày 11 - 7 - 2025 

 

 

56 

m) Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng quốc 

gia, quốc tế; xem xét, đánh giá và đề xuất các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải 

thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

n) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; là đầu mối triển khai các nhiệm vụ thuộc chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng 

hóa, đề án về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa lại địa phương, đề án tăng 

cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại địa phương; 

o) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc phạm vi 

quản lý; 

p) Tổ chức triển khai ứng dụng các giải pháp về chuyển đổi số, mã số, mã 

vạch, truy xuất nguồn gốc để tăng cường công tác quản lý nhà nước về năng suất, 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

q) Xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng bảo đảm số lượng và chất lượng; 

r) Phối hợp thực hiện việc đổi mới, phát triển hoạt động đo lường, tăng cường 

năng lực hạ tầng đo lường quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong phạm vi thẩm quyền được giao. 

12. Về ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân 

a) Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các biện 

pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội; 

b) Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn; phối hợp 

quản lý các hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy định; 

c) Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo hoạt động tiến hành công việc 

bức xạ sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế; thiết bị chụp cắt lớp vi tính 

tích hợp với PET (PET/CT), tích hợp với SPECT (SPECT/CT); thiết bị phát tia X 
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dùng trong phân tích huỳnh quang tia X, phân tích nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi 

hiển vi điện tử, soi kiểm tra an ninh; 

d) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra 

việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc địa bàn 

quản lý và xử lý đối với các vi phạm theo thẩm quyền và theo sự phân công, phân 

cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn; 

e) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; xử lý sự cố 

bức xạ và hạt nhân trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp 

nhận, thông báo và phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh thông tin và tổ 

chức tìm kiếm, xử lý đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm 

ngoài sự kiểm soát; 

g) Chủ trì và phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ 

thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên địa bàn quản lý mà không 

xác định được chủ sở hữu; quản lý các nguồn phóng xạ tại địa bàn theo quy định của 

pháp luật; 

h) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về các biện pháp quản lý chất 

thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện các biện pháp bảo đảm 

an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân 

nằm ngoài sự kiểm soát; 

i) Xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tại địa 

phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.  

13. Về thông tin, thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số 
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a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng các quy định về thông tin, 

thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương; 

b) Tổ chức phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, 

thông tin thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ 

lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã 

hội tại địa phương; 

c) Chỉ đạo thực hiện công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin 

về nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương theo quy định; 

d) Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và phát triển hạ tầng thông tin khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cập nhật và khai thác Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kết nối và 

chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

của địa phương bảo đảm đồng bộ, thống nhất; xây dựng và phát triển mạng thông tin 

khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, phương tiện kỹ 

thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số; 

đ) Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương; phát triển, tích hợp 

hệ thống dữ liệu và thông tin quản lý của địa phương trong các lĩnh vực như: Giáo 

dục; nông nghiệp; y tế; văn hoá; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số để phục vụ khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật; 

e) Chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành, lĩnh vực khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương; 

g) Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia và 

ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại địa phương; tổ chức triển khai các 

cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của 

địa phương; 
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h) Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số của địa phương; bổ sung sách, báo, tài liệu dưới các hình thức như 

mua, tặng, trao đổi; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện  

số; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và công nghệ; 

i) Tổ chức các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên 

mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ; phổ biến, xuất bản ấn phẩm 

và cung cấp thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 

k) Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, cơ 

sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; in ấn, số hóa; tổ chức các sự kiện khoa học và 

công nghệ. 

14. Về bưu chính 

a) Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, chương trình về bưu chính; tổ chức kiểm tra danh 

mục, cơ chế hỗ trợ và hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi 

thẩm quyền của tỉnh theo quy định của pháp luật; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện phát 

triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn; 

c) Quản lý và phối hợp quản lý hoạt động của doanh nghiệp bưu chính; giá 

cước, chất lượng dịch vụ bưu chính, an toàn bưu chính; tem bưu chính trên địa bàn; 

d) Giám sát, kiểm tra hoạt động của mạng bưu chính công cộng; việc cung ứng 

các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, 

nhiệm vụ công ích trên mạng bưu chính công cộng.  

15. Về viễn thông 

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, cơ chế, chính sách về viễn thông, Internet, hạ tầng số thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công 

tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động viễn thông trên địa bàn theo quy 
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định của pháp luật; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện việc bảo 

vệ an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, xử lý hành vi cản trở việc xây dựng hợp pháp, 

hành vi phá hoại, xâm phạm cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định của pháp luật; 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý, theo dõi 

và kiểm tra hoạt động xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn; thực hiện 

các quy trình và hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông hoàn thiện thủ tục xây dựng cơ bản 

đối với các công trình viễn thông theo giấy phép được cấp, bảo đảm phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương và quy định của pháp luật; 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận 

lợi, thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông, trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, thúc 

đẩy việc chia sẻ, sử dụng chung và xử lý các vướng mắc, tranh chấp về việc tiếp cận, 

chia sẻ, sử dụng chung, giá thuê đối với hạ tầng viễn thông thụ động và hạ tầng kỹ 

thuật liên ngành trên địa bàn; 

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về viễn thông, 

quản lý thông tin thuê bao viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn;  

e) Phối hợp quản lý, giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hoạt động 

của các mạng viễn thông phục vụ riêng cho cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn; 

g) Chủ trì tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất địa bàn được hỗ trợ 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, danh sách đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch 

vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối tại địa phương; tổ chức thực hiện chương 

trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo nhiệm vụ được giao; phối hợp kiểm 

tra thực hiện hoạt động viễn thông công ích tại địa phương; 

h) Thực hiện kiểm tra chất lượng thiết bị, mạng, dịch vụ viễn thông, chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa viễn thông trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật; 

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước về viễn thông theo quy 

định của pháp luật và phân cấp, phân quyền của cấp có thẩm quyền. 

16. Về tần số vô tuyến điện 
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a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số đối với 

phát thanh, truyền hình; các quy định về điều kiện kỹ thuật, điều kiện khai thác các 

loại thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép trên địa bàn cấp tỉnh; 

b) Phối hợp với tổ chức tần số vô tuyến điện khu vực trong công tác giám sát, 

kiểm tra, xử lý can nhiễu, xử phaṭ vi phaṃ hành chính trong địa bàn cấp tỉnh; 

c) Phối hơp̣ quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ và an 

toàn bức xạ vô tuyến điện trên điạ bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

17. Về công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số 

a) Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công 

nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn; cơ chế, 

chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, 

công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, phát triển doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số; 

b) Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển 

công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn 

theo phạm vi thẩm quyền được giao và theo phân cấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 

c) Xây dựng, quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu về công nghiệp công nghệ 

thông tin, công nghiệp công nghệ số tại địa phương phục vụ công tác báo cáo định kỳ 

hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, cập nhật cơ sở dữ liệu công 

nghiệp công nghệ số theo quy định pháp luật; 

d) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại về công 

nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số; tổng hợp, đánh giá kết quả 

phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số tại địa 

phương; 

đ) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đề xuất thành lập, mở rộng, 

công nhận khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ số tập trung, bổ sung 

vào quy hoạch khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ số tập trung và các 
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nhiệm vụ khác liên quan theo quy định pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; 

e) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, phát triển công nghiệp công 

nghệ số, công nghiệp bán dẫn, nhân lực công nghiệp công nghệ số và các nhiệm vụ 

khác liên quan theo quy định pháp luật và theo phân công, phân cấp của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

18. Về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát 

triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số 

a) Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực trong công tác chuyển đổi số của 

tỉnh; là đầu mối chủ trì, tổng hợp, tham mưu, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành, 

các cơ quan, tổ chức để thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc 

đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số, chính quyền thông minh tại địa phương; 

b) Thực hiện nhiệm vụ cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin theo quy 

định của pháp luật; đề xuất, xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính 

sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án của địa phương về chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và 

người dân, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, chính quyền thông 

minh; xây dựng quy chế, quy định và tổ chức hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội 

số, chính quyền thông minh; thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ sự chỉ đạo, 

điều hành của lãnh đạo; tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành, hướng dẫn 

sử dụng cơ sở hạ tầng của Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của địa 

phương; tổ chức triển khai, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành 

chính công trực tuyến; 

c) Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong 
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phạm vi quản lý; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án ứng 

dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý, bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục 

tiêu, có hiệu quả; kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền; 

thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển chính 

quyền số, chính quyền thông minh, kinh tế số và xã hội số theo thẩm quyền; 

d) Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm tra việc 

tuân thủ kiến trúc chính quyền số, kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (kiến 

trúc ICT) phát triển đô thị thông minh; đầu mối kỹ thuật hướng dẫn việc thiết kế,  

triển khai kiến trúc số cho các sở, ngành liên quan đến phạm vi, lĩnh vực quản lý tại 

địa phương;  

đ) Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng mạng, hạ tầng, nền 

tảng sử dụng thống nhất ở địa phương phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 

thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, chính 

quyền thông minh thuộc phạm vi chức năng được giao theo quy định của pháp luật;  

e) Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp, hoạt động của người dân lên các nền tảng số Việt Nam theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

g) Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy tổ chức, doanh nghiệp, người dân 

sử dụng chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử; phối hợp với 

đầu mối của Ban Cơ yếu Chính phủ thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong 

cơ quan nhà nước; thúc đẩy ứng dụng và phát triển chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ 

tin cậy và xác thực điện tử tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công 

nghệ; 

h) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành tổng hợp, cung cấp 

thông tin, dữ liệu, đề xuất, thực hiện các giải pháp trong việc xây dựng, nâng cao chỉ 

số đánh giá mức độ chuyển đổi số hằng năm của tỉnh; 
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i) Quản lý, kiểm tra, giám sát và báo cáo hoạt động Mạng truyền số liệu chuyên 

dùng tại địa phương; phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương và các doanh nghiệp 

viễn thông triển khai kết nối theo quy định. 

19. Về dịch vụ sự nghiệp công 

a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong 

lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác 

thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn; 

b) Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 

các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho 

các tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

được giao theo quy định pháp luật; 

c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật;  

d) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực thuộc 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật thuộc phạm vi quản 

lý của địa phương; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi định mức kinh tế - 

kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) đối với sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương; phối hợp tham gia công tác quản lý giá, đơn giá sản 

phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp 

luật về giá và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định 

chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo 

quy định pháp luật. 

20. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi chức năng được 
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giao; khai thác, thương mại hóa, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và các hoạt động 

khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử 

dụng ngân sách nhà nước tại địa phương. 

21. Thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với các dự án đầu tư chuyên ngành khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở địa phương theo các quy định 

của pháp luật về đầu tư, ngân sách nhà nước, pháp luật chuyên ngành và theo phân 

công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức triển khai các dự án, nội dung thành phần về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ được giao thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn 

của các Bộ và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

22. Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế 

tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác thuộc 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

23. Thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết trong và ngoài nước theo quy 

định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

24. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công 

nghệ đối với Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

25. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực được giao quản lý 

theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

26. Thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống 

tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao 

theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ 

chức việc tiếp công dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật theo quy định. 
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27. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn 

vị thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ sử dụng, trọng dụng, 

đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với công 

chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật 

và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

28. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 

của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

29. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công 

nghệ và các cơ quan liên quan khi được yêu cầu. 

30. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền, phân 

định thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh và theo quy định pháp luật; các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức  

1. Lãnh đạo Sở: Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở. 

2. Các phòng và tương đương thuộc Sở: 

a) Văn phòng. 

b) Phòng Tài chính; 

c) Phòng Quản lý Khoa học; 

d) Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành; 

đ) Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

e) Phòng Quản lý Bưu chính, Viễn thông; 

g) Phòng Chuyển đổi số. 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở:  

a) Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

b) Trung tâm Chuyển đổi số.  
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Điều 5. Trách nhiệm thực hiện 

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định này; ban hành các quy chế, 

quy định có liên quan bảo đảm cho công tác điều hành, hoạt động của Sở theo đúng 

quy định của pháp luật. 

b) Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh các nội dung có liên quan để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn theo quy định. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2025. Quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và 

Công nghệ tại Quyết định này được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 

năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang; 

Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang.  

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2025/QĐ-UBND         Tuyên Quang, ngày 02 tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Điều 21, Điều 50, Điều 51 và Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 

năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; 

Căn cứ Thông tư số 02/2025/TT-BDTTG ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Dân tộc và Tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang như 

sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
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1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với Sở Dân tộc và Tôn giáo; Văn phòng, phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi chung là phòng và tương đương) thuộc Sở Dân 

tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Sở) là cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn 

giáo; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Dân tộc và Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng 

để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ 

chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, 

hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn  

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo và các văn bản khác theo phân công của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 

bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo; 
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c) Dự thảo Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo; dự thảo Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập (trừ trường hợp 

pháp luật chuyên ngành có quy định khác) thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo (nếu có);  

d) Dự thảo Quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có). 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền 

ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau 

khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi 

thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, 

tôn giáo cấp xã; người có uy tín; tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín 

ngưỡng trong phạm vi quản lý. 

4. Về công tác dân tộc: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chiến lược, chương 

trình, đề án, dự án về công tác dân tộc sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc 

phê duyệt; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, sơ kết, tổng kết và đánh giá 

việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc; đề án, chính sách phát triển kinh tế 

- xã hội ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; các chính sách đầu tư, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào 

dân tộc thiểu số; các chính sách, dự án hỗ trợ người dân ở các địa bàn đặc biệt khó 

khăn; các chính sách, dự án bảo tồn và phát triển đối với các nhóm dân tộc thiểu số 

rất ít người, các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; 
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c) Tham mưu, tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ khó khăn, giải 

quyết nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ, chính sách. 

Định kỳ tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, chỉ đạo tổ 

chức Đại hội cấp xã, phường; tổ chức hội nghị biểu dương người dân tộc thiểu số tiêu 

biểu, tôn vinh các điển hình tiên tiến người dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động 

giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các sự kiện khác liên quan đến công tác dân tộc 

nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; 

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi; trình Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, thẩm định, hoàn 

thiện hồ sơ trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo phê duyệt các dân tộc còn gặp nhiều khó 

khăn, có khó khăn đặc thù; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát và có văn 

bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã về việc công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay 

thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo đề nghị của Ủy ban 

nhân dân cấp xã; tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số theo quy định. 

5. Về tín ngưỡng, tôn giáo: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chiến lược, kế 

hoạch, chương trình đề án, dự án về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc có liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; 

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc và cơ sở tín ngưỡng thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn; 

tham mưu, tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của chức sắc, chức 

việc, tín đồ các tôn giáo theo quy định của pháp luật; 
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d) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những 

vụ việc cụ thể, vụ việc nổi cộm, nhạy cảm về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của 

pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 

thuộc thẩm quyền quản lý; 

đ) Hướng dẫn các cộng đồng tín ngưỡng, tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn 

hoạt động theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

6. Quản lý các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội 

và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực công tác dân tộc, tín 

ngưỡng, tôn giáo (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

7. Quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc 

phạm vi lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo (nếu có). 

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, tín 

ngưỡng, tôn giáo đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

9. Thực hiện hợp tác quốc tế lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo 

theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

10. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ; xây dựng, 

cập nhật cơ sở dữ liệu dân tộc thiểu số, tín ngưỡng, tôn giáo phục vụ công tác quản lý 

nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.  

11. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở Dân tộc và 

Tôn giáo theo mục tiêu, chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

12. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín 

ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

13. Kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp công dân, giải 
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quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định 

của pháp luật. 

14. Tiếp nhận kiến nghị của công dân liên quan đến công tác dân tộc, tín 

ngưỡng, tôn giáo, thành phần dân tộc và tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc 

thiểu số, xem xét giải quyết hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, 

tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

15. Tham gia, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các dự 

án, đề án do các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số và tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

16. Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan thực hiện quy hoạch, 

đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức dân tộc thiểu số làm 

việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cán bộ, công chức là 

người dân tộc thiểu số làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm cơ cấu hợp lý tỷ 

lệ thành phần dân tộc trên địa bàn; chú trọng, ưu tiên tuyển dụng, lựa chọn, bố trí, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo có trình 

độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ. 

17. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan trong việc 

tuyển học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vào các trường đại học, cao đẳng, 

trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển và vào trường Dự bị đại học, trường 

phổ thông dân tộc nội trú theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

biểu dương, tuyên dương nhà giáo; học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

18. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng; phòng 

chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Dân tộc và Tôn giáo. 
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19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, ngạch công chức và xếp 

ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ 

đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và 

người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị cấp có 

thẩm quyền khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong lĩnh vực 

công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. 

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 

21. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 

của pháp luật. 

22. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền, phân 

định thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh và theo quy định pháp luật; các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo 

1. Lãnh đạo sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc. 

2. Các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở: 

a) Văn phòng. 

b) Phòng Chính sách Dân tộc. 

c) Phòng Tôn giáo. 

d) Phòng Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo. 

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện  

1. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo:  

a) Tổ chức thực hiện Quyết định này, rà soát, ban hành các quy chế, quy định 

có liên quan bảo đảm cho công tác điều hành, hoạt động của Sở hiệu quả, đúng theo 

quy định.  
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b) Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh các nội dung có liên quan để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn theo quy định.  

2. Giám đốc Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện 

Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2025. Quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn 

giáo tại Quyết định này được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 

năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang; Quyết 

định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Giang quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hà Giang. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; 

Giám đốc Sở Nội vụ; Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUYÊN QUANG 

 

Số: 08/2025/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Giang, ngày 02 tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ khoản 2 Điều 21, Điều 50, Điều 51, Điều 54 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lỷ nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên 

Quang; Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi chung là các 

phòng và tương đương); chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác thuộc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

Điều 3. Vị trí và chức năng 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà 

nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng, chống thiên tai; giảm 

nghèo; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa 

chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; viễn thám; 

quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy 

định của pháp luật. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường (sau đây viết tắt là Sở) có tư cách pháp nhân, 

có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên 

môn, nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.  

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và các 

văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản 

lý của Sở; 

c) Dự thảo Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở; dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập (trừ trường hợp pháp luật 

chuyên ngành có quy định khác) thuộc Sở; 

d) Dự thảo Quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền 

ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường được cấp 

có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thi 

hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

4. Về trồng trọt và bảo vệ thực vật 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện: Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa; kế hoạch sản xuất trồng trọt của địa phương; chính sách hỗ 

trợ sản xuất, buôn bán, sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; kế 

hoạch phòng, chống sinh vật gây hại, kiểm dịch thực vật nội địa; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện cơ cấu cây trồng, 

cơ cấu giống, canh tác, kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm 

cây trồng; xây dựng và tổ chức thực hiện vùng không nhiễm sinh vật gây hại trên địa 

bàn tỉnh; tổ chức phòng, chống dịch, thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy 
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ra dịch hại thực vật; thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch gây ra; thực hiện chính sách 

hỗ trợ ổn định đời sống, khôi phục sản xuất; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thu gom bao 

gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, thi hành các biện pháp quản lý nhà nước về 

bảo hộ quyền đối với giống cây trồng tại địa phương; 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực 

hiện hoạt động trồng trọt; phát triển vùng sản xuất cây trồng, sản xuất nông sản thực 

phẩm an toàn; tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ và cải tạo độ phì của 

đất nông nghiệp, chống xói mòn, sa mạc hóa và sạt lở đất thuộc nhiệm vụ của Sở và 

quy định của pháp luật; sản xuất trồng trọt giảm phát thải, sản xuất tuần hoàn, thích 

ứng với biến đổi khí hậu; trồng trọt hữu cơ; hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

thực hiện cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh theo quy định của 

pháp luật; 

d) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố dịch hại 

thực vật; quyết định công nhận, thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định công nhận, giấy phép, 

giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; 

đ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về thực vật trên địa bàn 

tỉnh theo quy định; 

e) Tổ chức thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, bảo tồn, khai thác nguồn gen 

giống cây trồng; thực hiện quản lý nhà nước về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật và các vật tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp 

luật; 

g) Quản lý và sử dụng dự trữ địa phương về giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực 

vật và các vật tư hàng hóa thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh sau khi được Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

h) Hướng dẫn và tổ chức xây dựng mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(GAP) trong nông nghiệp. 

5. Về chăn nuôi và thú y 
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a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện: Chiến lược, kế hoạch phát triển 

chăn nuôi, quy định mật độ chăn nuôi của địa phương; nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về khu vực không được phép chăn nuôi; quyết định vùng nuôi chim yến và 

chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn 

nuôi; chính sách hỗ trợ sản xuât, buôn bán, sử dụng thuốc thú y; các quy định, chính 

sách, hướng dẫn về hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh 

thú y; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật; chương trình giám sát, khống chế, 

thanh toán dịch bệnh động vật, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực 

hiện xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, vùng chăn nuôi, sản xuất, chế 

biến thức ăn chăn nuôi; chăn nuôi, giết mổ động vật tập trung, sơ chế, chế biến các 

sản phẩm có nguồn gốc động vật theo hướng công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi 

bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật; thực hiện phòng, 

chống dịch động vật trên cạn; thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch bệnh động vật trên 

cạn gây ra; xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật số liệu, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu 

quốc gia về chăn nuôi; cơ sở dữ liệu về giám sát dịch bệnh động vật và thông tin dự 

báo, cảnh báo dịch bệnh động vật tại địa phương; thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định 

đời sống, khôi phục chăn nuôi sau dịch bệnh động vật trên cạn; 

c) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố dịch 

bệnh, công bố hết địch bệnh động vật trên cạn theo quy định; quyết định công nhận, 

thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định công nhận, cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy 

chứng nhận, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; 

d) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hoạt động chăn nuôi, hoạt động thú y trên địa 

bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận 

chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập 
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khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá 

cảnh qua lãnh thổ Việt Nam khi được ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

e) Tổ chức thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, bảo tồn, khai thác nguồn gen 

giống vật nuôi; quản lý giống vật nuôi; quản lý thức ăn chăn nuôi và các vật tư khác 

thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y theo quy định của pháp luật; 

g) Quản lý và sử dụng dự trữ địa phương về thuốc thú y, vật tư, hàng hóa thuộc 

lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt; 

h) Tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát giết mổ 

động vật theo quy trình và giám sát vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ, sơ chế, bảo 

quản động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; hành nghề thú y; quản lý 

thuốc thú y theo quy định của pháp luật; 

i) Thực hiện quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp 

luật. 

6. Về lâm nghiệp 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện: Chương trình, dự án phát triển lâm 

nghiệp bền vững tại địa phương; phân định ranh giới các loại rừng; quyết định giao 

rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác, thu hồi rừng; phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác; quyết định khung giá rừng tại địa phương; quyết định thành lập 

khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ tại địa phương; quyết định đóng, mở cửa rừng 

tự nhiên tại địa phương theo quy định; báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo 

vệ và phát triển rừng; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương; chỉ đạo, hướng 

dẫn, kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng thuộc sở 
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hữu toàn dân nơi nhà nước chưa giao, chưa cho thuê; phát triển cây lâm nghiệp phân 

tán theo quy định; 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện điều tra rừng, kiểm 

kê rừng, theo dõi diễn biến rừng theo quy định; cập nhật cơ sở dữ liệu, hồ sơ quản lý 

rừng ở địa phương; bảo vệ rừng; bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học trong các 

loại rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; phát triển 

rừng; sử dụng rừng; khai thác lâm sản; tổ chức sản xuất lâm nghiệp gắn với chế biến 

và thương mại lâm sản tại địa phương; 

d) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phương án huy động, điều 

phối và phân công các lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật tư và các nguồn 

lực để chữa cháy rừng; bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy rừng; cấp, cấp lại 

giấy phép trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định; 

đ) Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm lâm tại địa 

phương theo quy định của pháp luật; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra về sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản kết hợp, 

nuôi trồng dược liệu trong rừng theo quy định của pháp luật; 

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn quốc gia, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về lâm nghiệp; xây dựng phương án, biện pháp, chỉ đạo, 

kiểm tra về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp và sử dụng vật tư lâm nghiệp; tổng 

hợp, cập nhật, công bố công khai danh mục nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được 

công nhận hoặc hủy bỏ công nhận; trồng rừng; nuôi dưỡng rừng; làm giàu rừng; cải 

tạo rừng tự nhiên và khoanh nuôi tái sinh rừng; chế biến và thương mại lâm sản; 

phòng, chống dịch bệnh gây hại rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; 

h) Tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý 

rừng bền vững, đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc đụng, rừng 

phòng hộ, rừng sản xuất thuộc địa phương quản lý, thiết kế, dự toán công trình lâm 

sinh theo quy định của pháp luật; 
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i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân xã và chủ rừng trong quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, phòng cháy 

và chữa cháy rừng, giao đất, giao rừng ở địa phương, phối hợp và huy động lực 

lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong bảo vệ rừng phòng 

cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản, bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học trong 

các loại rừng. 

7. Về thủy sản 

a) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban bành theo thẩm quyền hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện: Kế hoạch bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định; quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực thuộc địa bàn từ hai đơn vị 

hành chính xã, phường (sau đây gọi chung là đơn vị hành chính cấp xã) trở lên; ban 

hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, Danh mục khu vực 

cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức quản lý hoạt động 

thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức sản xuất, khai thác thủy sản; khu bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản; tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống 

của loại thủy sản theo chuyên đề, nghề nuôi cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh; tổ 

chức thực hiện hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi và bảo vệ môi trường 

sinh thái của các loai thủy sản, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định; điều tra, xác định bổ sung khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh 

trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn đất ngập nước; công tác nuôi trồng 

thủy sản, khai thác thủy sản; 

c) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; danh mục khu 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản của tỉnh; cấp, cấp lại, thu hồi quyết định công nhận giấy 
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phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; 

d) Quản lý chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản; giám sát hoạt động khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; giám sát việc tham gia hội chợ, triển lãm 

nghiên cứu khoa học và xử lý giống thuỷ sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản sau khi hội chợ, triển lãm kết thúc (đối với trường hợp 

nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm) của tổ chức, cá nhân đăng ký nhập 

khẩu theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các thủ tục hành 

chính về công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản; công nhận kết quả khảo 

nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; quan trắc, 

cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo 

quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật 

về thủy sản trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định; 

e) Quản lý và khai thác thủy sản nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

h) Tổ chức thực hiện kiểm soát an toàn thực phẩm tại chợ thủy sản đầu mối 

trên địa bàn tỉnh; quản lý mua, bán, sơ chế, chế biến, bảo quản, xuất khẩu, nhập khẩu 

thủy sản, sản phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

8. Về thủy lợi 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện: Quyết định phê duyệt, công bố kết 

quả điều tra cơ bản thủy lợi, quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc phạm vi 

quản lý trên địa bàn tỉnh; quyết định giao tổ chức quản lý hoặc phân cấp quản lý công 

trình thủy lợi (bao gồm công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 

02 tỉnh trở lên theo Danh mục phân giao quản lý công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành), công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa 

bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận, phương 
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án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt phương án ứng 

phó thiên tai trong quá trình thi công, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

đối với đập, hồ chứa nước; phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện bảo vệ 

công trình thủy lợi khi xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố; quy mô thủy lợi nội 

đồng; kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công 

trình cấp nước sạch nông thôn do địa phương quản lý; 

b) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp 

phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước (bao gồm đập, hồ chứa nước do Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quản lý), công trình thủy lợi khác theo thẩm quyền trên 

địa bàn tỉnh; cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt 

động trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định; 

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương tham mưu, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo quy định; 

d) Chủ trì xây dựng phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước sạch 

nông thôn theo quy định của pháp luật; các nội dung liên quan đến thủy lợi, cấp nước 

sạch nông thôn trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch thủy lợi và quy hoạch ngành quốc 

gia theo quy định; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý các hồ chứa nước, công trình thủy lợi, công 

trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, 

khai thác, sử dụng và bảo vệ các hồ chứa nước, công trình thủy lợi, công trình cấp 

nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh thuộc nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ 

chức thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa 

bàn tỉnh theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

e) Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn; 
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tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, cấp nước sạch nông 

thôn; thống kê, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thủy lợi theo quy định của pháp 

luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về quản 

lý, khai thác và bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch 

nông thôn; 

h) Hướng dẫn, kiểm tra công tác tưới, tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

i) Theo dõi, giám sát, quan trắc diễn biến bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi; 

hướng dẫn, quản lý việc tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng tổng hợp, tiết kiệm, an 

toàn, có hiệu quả nguồn nước từ các công trình thủy lợi; hướng dẫn, kiểm tra việc 

quản lý vận hành, điều tiết nguồn nước của các hệ thống công trình thủy lợi; bảo đảm 

cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt trong thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu 

quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, ngập lụt, úng trên địa bàn tỉnh; 

tổ chức quan trắc, dự báo, cảnh báo về hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng, số 

lượng, chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; 

k) Chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách, hướng 

dẫn thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; 

cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

9. Về đê điều và phòng, chống thiên tai 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện: Kế hoạch phòng, chống thiên tai; 

quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai của địa 

phương theo phân công; tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết 

bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai; tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên 

tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh; quyết định về tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu, hệ 

thống quan trắc, theo dõi, giám sát chuyên dùng phòng, chống thiên tai; quyết định 
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phê duyệt, công bố kết quả điều tra cơ bản về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; 

quyết định về lực lượng chuyên trách quản lý đê điều, lực lượng quản lý đê nhân dân; 

chế độ, chính sách đối với lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng tuần tra, canh 

gác đê; cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều; sử dụng bãi sông, bãi 

nổi, cù lao liên quan đến thoát lũ và đê điều; chấp thuận việc xây dựng, cải tạo công 

trình giao thông có liên quan đến đê điều; quyết định phê duyệt các phương án hộ đê; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện lồng ghép nội dung phòng, 

chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

quản lý thực hiện quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đối với 

khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sản xuất 

thích ứng với đặc điểm thiên tai trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền vững; tổ chức 

thường trực, chỉ huy công tác ứng phó thiên tai; kiểm tra, tổng hợp, thống kê, đánh 

giá, báo cáo, công bố số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra; thực hiện biện pháp bảo vệ 

sản xuất khi xảy ra thiên tai để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất; 

c) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án ứng 

phó thiên tai; quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn theo 

phân công; quyết định phân lũ, làm chậm lũ để hộ đê theo thẩm quyền; 

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến 

sông có đê, quy hoạch đê điều và phương án phòng, chống lũ của các tuyến sông có 

đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch tỉnh, đầu tư xây dựng, tu 

bổ, nâng cấp và kiên cố hóa, duy tu, bảo dưỡng đê điều, quản lý và bảo đảm an toàn 

đê điều theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đánh giá hiện trạng đê điều, xác định 

trọng điểm xung yếu đê điều; kiểm tra xây dựng, triển khai phương án hộ đê, công tác 

hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều; tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu về đê điều trong 

phạm vi của tỉnh; 
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e) Hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, vận hành và 

bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật 

và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

g) Tuyên truyền, phổ biến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 

đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài 

nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; khu 

di tích lịch sử; điểm dân cư nông thôn và công trình; 

h) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về cắm mốc chỉ giới 

phạm vi bảo vệ công trình đê điều; xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện việc di 

dời công trình, nhà ở liên quan tới phạm vi bảo vệ công trình đê điều và bãi sông theo 

quy định. 

10. Về phát triển nông thôn 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện: Cơ chế, chính sách, biện pháp 

khuyến khích phát triển nông thôn, giảm nghèo và an sinh xã hội; phát triển kinh tế 

trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chương trình phát triển nông 

thôn; chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp; tổ chức sản xuất phát triển vùng 

nguyên liệu nông, lâm, thủy sản tập trung; bố trí ổn định dân cư, di dân tái định cư 

các công trình thủy lợi, thủy điện; định canh; phát triển cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng 

bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản; bảo tồn và phát triển các làng 

nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, tôn vinh, công nhận và phát triển 

nghệ nhân, thợ giỏi lĩnh vực ngành nghề nông thôn; phát triển ngành thủ công mỹ 

nghệ; đào tạo, phổ biến chính sách công trong nông nghiệp; đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông thôn; an toàn lao động trong sử dụng máy, thiết bị nông 

nghiệp; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về phân công, phân 

cấp thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến phát triển kinh tế hộ, kinh tế 
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trang trại, kinh tế hợp tác, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực 

nông nghiệp; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối; phát 

triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản và muối tập trung; thực hiện các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn về máy móc và thiết bị nông nghiệp; phát triển cơ giới hóa cơ giới 

hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản; phát triển ngành nghề 

nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp; bảo tồn và phát triển các làng nghề, nghề truyền 

thống, làng nghề truyền thống, tôn vinh, công nhận và phát triển nghệ nhân, thợ giỏi 

lĩnh vực ngành nghề nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

theo quy định; theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nông 

thôn trên địa bàn tỉnh; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa bỏ cây có chứa chất gây 

nghiện; định canh; bố trí dân cư và di dân, tái định cư trong nông thôn; 

d) Tổ chức thực hiện chương trình, dự án hoặc hợp phần của chương trình, dự 

án an sinh xã hội nông thôn; chương trình hành động không còn nạn đói; bảo hiểm 

nông nghiệp; xây dựng khu dân cư; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo phân công 

hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra các chương trình, dự án xây dựng công trình kỹ thuật 

hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh theo phân công và quy định của pháp luật chuyên 

ngành. 

11. Về chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản và muối 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, chương trình, cơ chế, chính 

sách phát triển lĩnh vực chế biến gắn với sản xuất và thị trường các ngành hàng thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Sở; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển chế biến, bảo quản đối 

với các ngành hàng nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; 

c) Thực hiện công tác thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường, 

chương trình phát triển thị trường, xúc tiến thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản 

và muối thuộc phạm vi quản lý của Sở; 
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d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức công tác xúc tiến thương 

mại đối với sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối. 

12. Về chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối 

a) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, thu hồi chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trong phạm vi được phân công trên địa 

bàn tỉnh; cấp, bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận lưu hành tự do 

(CFS) đối với hàng hoá xuất khẩu theo phân cấp; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm 

nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 

c) Thẩm định, đánh giá, xếp loại về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của 

cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và 

muối; 

d) Thực hiện các chương trình giám sát, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguồn 

gốc, điều tra nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm trong phạm vi được phân công 

trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

đ) Kiểm tra, truy xuất, thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn theo 

hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành và quy định của pháp luật; 

e) Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc phạm vi 

quản lý theo quy định của pháp luật; 

g) Quản lý hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch vụ công về chất 

lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo phân công hoặc ủy quyền 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

13. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với 

các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

14. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông 

minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp kết hợp công nghiệp, nông nghiệp kết 
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hợp dịch vụ, tăng trưởng xanh, kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh theo quy định của 

pháp luật. 

15. Về đất đai 

a) Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công 

nhận quyền sử dụng đất, điều kiện và diện tích tách thửa tối thiểu; chính sách đặc thù 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung khác thuộc nhiệm vụ của Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất của tỉnh; xây dựng nội dung định hướng sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã trong quy hoạch tỉnh; 

c) Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân 

cấp xã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổng hợp, theo dõi, kiểm tra việc thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; 

d) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ về giao đất, cho thuê 

đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các trường hợp giao đất, cho thuê đất 

không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án có sử dụng đất và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai; 

đ) Tổ chức thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thẩm 

quyền; 

e) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra, đánh giá đất đai và 

bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, lập, chỉnh lý và quản lý bản 

đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng, vận 

hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai; 

g) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định; 
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h) Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp 

nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo 

quy định của pháp luật, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định 

của pháp luật; 

i) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất 

đai ở địa phương và tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; 

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức 

thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất 

theo quy định của pháp luật; 

l) Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất, quản lý, khai 

thác quỹ đất; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bố trí quỹ đất để đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định; 

m) Theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của địa phương 

theo quy định của pháp luật; 

n) Chủ trì tổ chức rà soát, xử lý và công bố công khai các dự án đầu tư không 

đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 

24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án 

chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng theo quy định. 

16. Về tài nguyên nước 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xác định và công bố vùng 

bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình có phạm vi vùng bảo hộ 

vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; lập, công bố, điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm, 

phá không được san lấp; 

b) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh danh mục 

nguồn nước mặt nội tỉnh; danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa 

bàn; danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; danh mục đập, hồ 

chứa phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành; phương án bổ sung nhân tạo nước 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 01+02/Ngày 11 - 7 - 2025 

 

 

93 

dưới đất; phân vùng chức năng đối với các nguồn nước mặt nội tỉnh; công bố dòng 

chảy tối thiểu trên sông, suối nội tỉnh và dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu đập, hồ chứa 

theo thẩm quyền; 

c) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện 

phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục tác 

hại do nước gây ra trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước; phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước; kế hoạch bảo vệ nước 

dưới đất; quy chế phối hợp vận hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, suối; 

d) Tiếp nhận, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài 

nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép hành nghề khoan nước 

dưới đất; phê duyệt, điều chỉnh, truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 

chấp thuận về phương án chuyên nước lưu vực sông; 

đ) Tổ chức thực hiện phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước; giám sát 

các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc 

phục tác hại do nước gây ra; tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; 

theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia 

theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, 

bờ, bãi sông; tổ chức điều tra, đánh giá quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi 

lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống xâm 

nhập mặn; thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống 

kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; xác định các nguồn nước bị suy 

thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; 

e) Xác định và cập nhật mốc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ 

địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đưa vào kế hoạch sử dụng đất; tiếp 

nhận, thẩm định phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa 

thủy điện; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy 

định của pháp luật; 
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g) Tổ chức quản lý và thực hiện việc quan trắc tài nguyên nước đối với mạng 

quan trắc tài nguyên nước của địa phương và hệ thống giám sát hoạt động khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước của địa 

phương (nếu có); cung cấp, chia sẻ, cập nhật các thông tin, dữ liệu về tài nguyên 

nước và dữ liệu khác có liên quan trong phạm vi quản lý vào Hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; 

h) Tổ chức đăng ký khai thác nước mặt; đăng ký sử dụng mặt nước, đào hồ, ao 

sông, suối, kênh, mương, rạch; hướng dẫn việc kê khai, đăng ký khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước; cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, đình chỉ hiệu 

lực, thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo thẩm quyền; 

i) Tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan về 

tác động của công trình khai thác nước theo quy định của pháp luật; 

k) Tổ chức xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

trên thực địa theo quy định; 

l) Thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước 

đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định. 

17. Về địa chất và khoáng sản 

a) Tổ chức lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án quản lý về địa chất, 

khoáng sản trong phương án bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài 

nguyên, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

trên địa bàn được tích hợp vào quy hoạch tỉnh; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa 

chất theo đề án, dự án hoặc nhiệm vụ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt hoặc chấp thuận; tổ chức thực hiện đánh giá tiềm năng khoáng sản đối với 

khoáng sản nhóm II, nhóm III và nhóm IV; 

c) Tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án, 

báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất đối với đề án, dự án hoặc nhiệm vụ được cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 01+02/Ngày 11 - 7 - 2025 

 

 

95 

kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản đối với khoáng sản nhóm II, nhóm III và 

nhóm IV; 

d) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; chấp 

thuận thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực 

tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với khoáng sản nhóm II, nhóm III và nhóm 

IV; khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả thăm dò khoáng 

sản, thăm dò bổ sung đối với khoáng sản nhóm I (khu vực đã được khoanh định, công 

bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ), khoáng sản nhóm II, nhóm III và 

nhóm IV; 

e) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn trong quản lý khoáng sản nhóm I (khu vực đã được khoanh định, công bố 

là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ), khoáng sản nhóm II, nhóm III và nhóm 

IV, gồm: Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng 

sản, giấy phép khai thác khoáng sản; chấp thuận chuyển nhượng quyền thăm dò 

khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, 

điều chỉnh đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, chấp thuận phương án đóng cửa mỏ 

khoáng sản, quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản; tổ chức đóng cửa mỏ khoáng sản 

trong trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ 

kinh doanh không thực hiện đóng cửa mỏ; 

g) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phê duyệt tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, 

chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả đối với các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; lập kế hoạch, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi được phê 
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duyệt kế hoạch đấu giá; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận hoặc hủy kết 

quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

h) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận khảo sát, đánh 

giá thông tin chung và xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với 

khoáng sản nhóm IV; 

i) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lập hồ sơ đề nghị Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; 

thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt, cấp phép thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh; tổ chức việc kiểm soát, giám sát mọi hoạt động khoáng sản, thu hồi 

khoáng sản trên địa bàn; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ 

tài nguyên địa chất chưa khai thác, sử dụng, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; quản 

lý, bảo vệ các công trình, thiết bị bảo đảm an toàn mỏ theo quy định của pháp luật. 

18. Về môi trường 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch xử 

lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng; quy định định 

mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh; nội dung về bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch quản lý chất 

lượng môi trường nước mặt thuộc các sông, hồ nội tỉnh và nguồn nước mặt khác trên 

địa bàn có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; kế 

hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí của tỉnh; phương án bảo vệ môi 

trường làng nghề theo quy định; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trong trường hợp không có chủ đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định; yêu cầu bồi 

thường thiệt hại và tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại 

đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính 

cấp xã trở lên; tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại 
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đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã; tổ 

chức quản lý bùn nạo vét từ kênh, mương và công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền 

quản lý; 

c) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao 

thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường; 

phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương 

cho các cấp ngân sách ở địa phương; 

d) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường 

đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền theo quy định; 

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm, 

quản lý chất thải, chất lượng môi trường, cải tạo và phục hồi môi trường, phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường; thực hiện nội dung, tiêu chí về bảo vệ môi trường nông 

thôn theo quy định của pháp luật; 

e) Tổ chức xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn 

tỉnh; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương 

trình quan trắc môi trường của địa phương; thông tin, cảnh báo về ô nhiễm môi 

trường theo quy định của pháp luật; 

g) Tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành và triển khai hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu về môi trường tỉnh, bảo đảm đồng bộ, tích hợp, kết nối, liên thông 

với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; tổ chức lập, công bố báo 

cáo hiện trạng môi trường tỉnh, báo cáo chuyên đề về môi trường của địa phương; 

hướng dẫn, tổ chức xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường của địa phương 

theo quy định của pháp luật; 

h) Tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch tỉnh; 
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i) Hướng dẫn về chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động bảo vệ môi 

trường của địa phương; tổng hợp, đề xuất dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

đối với các hoạt động bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của địa phương; 

k) Đề xuất chính sách về thuế, phí bảo vệ môi trường, phát hành trái phiếu 

xanh và các công cụ kinh tế khác để huy động, sử dụng nguồn lực cho bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc xác định thiệt hại và yêu cầu bồi 

thường thiệt hại về môi trường trên địa bàn tỉnh; 

l) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật; 

m) Tổ chức quản lý quỹ bảo vệ môi trường tỉnh theo quy định. 

19. Về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện quản lý nhà nước 

về đa dạng sinh học, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa 

bàn; điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, xác lập chế độ 

phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên theo quy định; tổ chức điều tra để lập Danh 

mục loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, đánh giá khả năng xâm 

nhập của loài ngoại lai từ bên ngoài để có biện pháp phòng ngừa, kiểm soát; điều tra, 

xác định khu vực phân bố, lập kế hoạch cô lập và diệt trừ loài thuộc Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại tại địa phương; công khai Danh mục loài ngoại lai xâm hại, thông 

tin về khu vực phân bố, mức độ xâm hại của loài ngoại lai xâm hại theo quy định; 

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập khu bảo tồn cấp 

quốc gia có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn; quyết định thành lập khu bảo tồn đất 

ngập nước cấp quốc gia có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn; công nhận di sản thiên 

nhiên cấp quốc gia có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn; quy chế phối hợp quản lý vùng 

đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn trên địa bàn; 

c) Tổ chức điều tra, đánh giá, lập danh mục, dự án thành lập các khu bảo tồn 

thiên nhiên của tỉnh, hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao, vùng 

đất ngập nước quan trọng, cảnh quan sinh thái quan trọng, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh 
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học theo quy hoạch đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật; bảo tồn loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen các loài bản địa, loài có 

giá trị tại địa phương; quản lý, giám sát hoạt động tiếp cận nguồn gen và tri thức 

truyền thống gắn với nguồn gen theo quy định của pháp luật; kiểm soát các loài sinh 

vật ngoại lai xâm hại, sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ 

sinh vật biến đổi gen; tổ chức thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến 

đa dạng sinh học của tỉnh; quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng 

nằm ngoài khu bảo tồn trên địa bàn; lập hồ sơ đề cử công nhận và thực hiện chế độ 

quản lý các danh hiệu quốc tế về bảo tồn (khu Ramsar, vườn di sản của ASEAN, khu 

Dự trữ sinh quyển thế giới); tổ chức kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo đa dạng sinh học, 

xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; 

d) Tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học nơi dự kiến thành lập 

khu bảo tồn và lập dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện tích 

thuộc địa bàn quản lý; lấy ý kiến cộng đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong khu vực 

dự kiến thành lập khu bảo tồn hoặc tiếp giáp với khu bảo tồn; điều tra, đánh giá khu 

vực dự kiến xác lập di sản thiên nhiên khác; xây dựng dự án xác lập di sản thiên 

nhiên, tổ chức lấy ý kiến và tham vấn cộng đồng, hoàn thiện hồ sơ dự án xác lập di 

sản thiên nhiên; điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, môi trường, kinh tế, 

văn hóa và xã hội vùng đất ngập nước dự kiến thành lập khu bảo tồn đất ngập nước 

cấp quốc gia; lập dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia; lấy ý kiến 

của cộng đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong hoặc tiếp giáp với vùng đất ngập 

nước nơi dự kiến thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia; lập hồ sơ đề nghị 

thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia. 

20. Về khí tượng thủy văn 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình 

chỉ, chấm dứt hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 
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b) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mực nước tương 

ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn quản lý; 

c) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức theo dõi, giám sát 

việc tác động vào thời tiết trong địa giới hành chính của tỉnh; chủ trì, phối hợp với cơ 

quan quân sự, công an cùng cấp, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên 

quan tổ chức thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết trong địa giới hành chính của 

tỉnh đối với các trường hợp được tác động vào thời tiết theo quy định; 

d) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định, giám sát 

việc trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ 

chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên đối với thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu trong địa giới hành chính của tỉnh; 

đ) Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình 

khí tượng thủy văn chuyên dùng; 

e) Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí 

tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng 

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; 

g) Tổ chức bảo vệ công trình khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý; phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương trong việc bảo vệ, giải quyết 

các vi phạm hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của trung ương trên địa 

bàn; 

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch phát triển mạng 

lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ nhu cầu khai thác, sử 

dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng, 

chống thiên tai ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch, theo dõi việc thành lập, di 

chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng; 

i) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận và truyền, phát tin dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn trên địa bàn, phạm vi quản lý; 
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k) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quan trắc khí tượng thủy 

văn và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn liên quan đến vận hành của chủ công 

trình phải quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật; 

l) Theo dõi, đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí 

tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa 

bàn; thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn trong các công trình, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội; 

m) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn 

đốc theo thẩm quyền các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo và thực hiện các biện 

pháp phát triển hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn. 

21. Về biến đổi khí hậu 

a) Xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của địa 

phương; 

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, đề án, dự án về biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý; 

c) Thực hiện việc lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu trong các chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; 

d) Tổ chức triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh giá 

tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; xây 

dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; 

đ) Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi 

khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp địa phương thuộc thẩm quyền quản lý; 

e) Theo dõi hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon trên địa bàn thuộc phạm vi 

quản lý; kiểm soát hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ các chất làm 

suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính tại địa phương theo quy định của 

pháp luật và theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 
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g) Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ kiểm kê khí 

nhà kính cấp quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia; 

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hằng năm lập báo cáo về ứng 

phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường phục 

vụ xây dựng báo cáo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; 

i) Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính lĩnh vực nông nghiệp và môi trường cấp địa phương; 

k) Tổ chức theo dõi, giám sát các cơ sở lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường 

thuộc danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có 

trách nhiệm thực hiện kiểm kê khí nhà kính của cơ sở; xây dựng kế hoạch giảm phát 

thải khí nhà kính; 

l) Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về phát thải khí nhà kính và giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo các quy định hiện 

hành; 

m) Tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng 

ô-dôn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

22. Về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 

a) Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, 

nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã 

thực hiện; 

b) Tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng, vận hành, quản lý, bảo trì, bảo vệ, 

di dời, phá dỡ các công trình hạ tầng đo đạc thuộc phạm vi quản lý; 

c) Tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc 

gia và cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý; 

d) Tổ chức xây dựng, cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản 

đồ địa hình quốc gia thuộc phạm vi quản lý; 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 01+02/Ngày 11 - 7 - 2025 

 

 

103 

đ) Tổ chức thực hiện đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ lập hồ sơ địa giới hành 

chính các cấp; thành lập, cập nhật bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp xã thuộc phạm vi 

quản lý khi có sự thay đổi liên quan đến đơn vị hành chính; 

e) Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý việc lưu trữ, bảo 

mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản 

đồ thuộc phạm vi quản lý; 

g) Thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản 

đồ thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp, gia hạn, bổ sung giấy phép hoạt động 

đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật; 

h) Tổ chức sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề 

đo đạc và bản đồ hạng II; lưu trữ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, 

đăng tải thông tin của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo 

quy định của pháp luật; 

i) Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ trên địa bàn và kiến nghị với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ xuất bản, phát hành, thu hồi các xuất bản 

phẩm bản đồ có nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản theo quy định 

của pháp luật; 

k) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ, quản lý tổ chức, 

cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn; xây dựng báo cáo về hoạt động đo 

đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm, gửi Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chính phủ. 

23. Về viễn thám 

a) Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong 

điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát nông nghiệp, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng 

phó biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý; 

b) Xác định nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám của địa phương, gửi Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp và thống nhất việc thu nhận; thực hiện thu 

nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu 
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viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa phương; gửi bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu 

ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước cho Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia theo quy 

định pháp luật; 

c) Thẩm định, quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám theo quy định của pháp 

luật; 

d) Thực hiện các hoạt động bảo đảm hành lang an toàn kỹ thuật và bảo vệ các 

công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám trên địa bàn theo quy định pháp 

luật; 

đ) Thực hiện việc di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám 

thuộc phạm vi quản lý; 

e) Thẩm định nội dung viễn thám trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm 

vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã thực 

hiện. 

24. Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số  

a) Tổ chức thu nhận, xây dựng, vận hành, cập nhật và sử dụng thường xuyên 

cơ sở dữ liệu Nông nghiệp và Môi trường của tỉnh; tích hợp, đồng bộ, chia sẻ với cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; kết nối, 

cung cấp, chia sẻ sử dụng dữ liệu, dữ liệu mở về Nông nghiệp và Môi trường theo 

quy định; 

b) Xây dựng, quản trị, vận hành hạ tầng số, nền tảng số, ứng dụng số, các cơ sở 

dữ liệu/hệ thống thông tin chuyên ngành Nông nghiệp và Môi trường thuộc phạm vi 

quản lý; 

c) Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý; kết nối 

với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường theo quy định; 
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d) Thực hiện bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ an ninh mạng, bảo mật dữ liệu 

theo quy định; phòng, chống phần mềm độc hại; phòng, chống tấn công mạng thuộc 

phạm vi quản lý; 

đ) Tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu, thông tin, tổng hợp số liệu thống kê về 

Nông nghiệp và Môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp 

vụ, phát triển kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý; 

e) Tham gia phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế 

số, xã hội số và đô thị thông minh theo phân công; triển khai truy xuất nguồn gốc, 

nông nghiệp thông minh, nông thôn số, nông dân số; hướng dẫn, tập huấn chuyển đổi 

số, kỹ năng số thuộc phạm vi quản lý; 

g) Quản lý, bảo quản tài liệu, tư liệu; cung cấp thông tin, dữ liệu về Nông 

nghiệp và Môi trường thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 

25. Thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công 

trình chuyên ngành, đồng thời là cơ quan chuyên môn về xây dựng công trình chuyên 

ngành của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; thẩm định về nội dung 

các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo 

nghiên cứu khả thi, thiết kế sau thiết kế cơ sở theo thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án và xây 

dựng mô hình phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, cấp nước 

sạch nông thôn, đê điều, phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn trên địa bàn 

tỉnh; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án được giao. 

26. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức triển khai Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững; cơ quan thường trực về công tác phòng, chống thiên tai; bảo 

vệ và phát triển rừng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chống sa mạc hóa; 

quản lý buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; phòng, 

chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh và nhiệm 
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vụ thường trực công tác khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định 

của pháp luật. 

27. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng kiểm, đăng ký, 

cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, xác nhận, quyết định công 

nhận, chứng chỉ hành nghề thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp 

luật, phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; chủ trì tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc phân cấp thẩm quyền, ủy quyền của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thuộc chuyên ngành, lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường. 

28. Quản lý các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội 

và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường 

theo quy định của pháp luật. 

29. Quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc 

phạm vi ngành, lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường theo quy định pháp luật. 

30. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở 

theo quy định của pháp luật. 

31. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường 

đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

32. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ, đổi 

mới sáng tạo vào sản xuất của ngành Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn tỉnh; 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật. 

33. Kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về Nông nghiệp và Môi trường; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật. 
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34. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng; phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc Sở (nếu có) 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. 

35. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, ngạch công chức và xếp 

ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền 

lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với 

công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của 

pháp luật. 

36. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 

của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

37. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ. 

38. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền, phân 

định thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh và theo quy định pháp luật; các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định. 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc. 

2. Các phòng và tương đương thuộc Sở: 

a) Văn phòng. 

b) Phòng Tổ chức cán bộ. 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

d) Phòng Địa chất, Khoáng sản và Tài nguyên nước. 

3. Chi cục thuộc Sở: 

a) Chi cục Quản lý đất đai. 

b) Chi cục Bảo vệ môi trường. 

c) Chi cục Thủy lợi; 
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d) Chi cục Kiểm lâm; 

đ) Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng; 

e) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;  

g) Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; 

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: 

a) Trung tâm Khuyến nông. 

b) Trung tâm Nước sạch nông thôn.  

c) Văn phòng Đăng ký đất đai. 

d) Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. 

đ) Trung tâm Thủy sản.  

e) Trung tâm Điều tra, quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp. 

g) Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang. 

h) Trung tâm Khoa học Nông nghiệp và Môi trường. 

i) Ban Quản lý rừng đặc dụng Nà Hang. 

k) Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào - Cham Chu. 

l) Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình. 

m) Ban Quản lý rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh. 

n) Ban Quản lý rừng đặc dụng Bát Đại Sơn. 

o) Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già. 

p) Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang. 

5. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Tuyên Quang. 

6. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. 

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện 

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định này; ban hành các quy chế, 

quy định có liên quan bảo đảm cho công tác điều hành, hoạt động của Sở theo đúng 

quy định của pháp luật. 
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b) Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh các nội dung có liên quan để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn theo quy định. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện Quyết định này theo quy định. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2025. Quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tại Quyết định này được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 

2025. 

2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 

năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; 

Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Giang. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Môi trường; Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, phường và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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